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1 16
Bấm da gập góc đòn bẩy dùng một lần 

trong phẫu thuật 
CÁI Nhóm 4

Đầu dập ghim thiết kế gập xéo góc, dễ quan sát phẫu 

trường.  Kích thước chuẩn (regular) : ngang : 5 - 5.7mm, 

sâu 3.5 - 3.9mm. Đường kính kim : 0.51 - 0.53mm. Kích 

thước rộng (wide) : ngang : 6.4 - 7.1mm, sâu 3.9 - 

4.7mm. Đường kính kim : 0.55-0.58mm. 


400

2 280
Bình dẫn lưu áp lực âm 700ml, có 2 van 

chống trào ngược, kèm trocar
CÁI Nhóm 4

Chất liệu: nhựa tổng hợp không chứa latex. Bình hút 

125ml dạng xếp nếp, mềm dễ thao tác, tạo lực hút áp lực 

âm ban đầu 65mmHg và từ từ giảm dần; túi chứa 700ml, 

có 2 van một chiều ngăn trào ngược, có nắp xả ở cuối túi. 

Phụ kiện gồm 1 trocar có dây nối 150mm có kẹp khóa, 1 

dây hút có lỗ hút xếp cuốn trôn ốc, dây treo bình.

400

3 497
Bộ dụng cụ xịt cầm máu cầm máu khẩn 

cấp đường tiêu hóa trên và tiêu hóa dưới
CÁI Nhóm 3

Bộ đầy đủ bao gồm: 1 tay xịt tích hợp 1 bình khí nén 

CO2 và 1 bình bột khoáng + 2 Catheter. Đường kính 

Catheter: 7Fr và 10Fr. Chiều dài Catheter: 220 cm. 

Đường kính kênh ống soi tối thiểu: 2.8mm (catheter: 

7Fr), 3.7mm (catheter 10Fr)

3

4 958 Bộ mở dạ dày ra da 24Fr qua nội soi Bộ Nhóm 6

Bộ gồm: 1 ống nuôi  ăn silicon 24 Fr, 1 External Bolsters, 

1 curved, 1 kim chọc, 4 gạc, 4 miếng chặn, 1 trocar, 1 

kéo, 1 dây dẫn, dây treo, 1 champ, 1 Y-port, 1 thòng lọng 

kéo

20

5 956
Bộ mở dạ dày ra da 24Fr qua nội soi, có 

khóa xoắn, bộ kết nối bơm thức ăn
Bộ Nhóm 3

Đường kính ngoài ống: 24Fr; đường kính bên trong lòng 

ống: 5.5mm; tổng chiều dài: 150 cm; Bao gồm trọn bộ: 

sát khuẩn, khăn trải vô trùng, gạc vô trùng, bộ gây tê, dao 

mổ, kéo, kẹp, xylanh, kim tiêm, catheter xuyên thành 

bụng, thòng lọng, dây dẫn dạng vòng, dây nuôi ăn, kẹp 

khóa, adaptor bơm thức ăn

24

6 960
Bộ mở đường qua da có khóa 1 thì đầy 

đủ
Bộ Nhóm 3

Chất liệu polyurethane, gồm 01 catheter có khóa,  kim 

bằng kim loại; 01 kim bằng plastic; 01 kim dẫn đường; 

01 Guidewire và 01 dụng cụ nong. Kích cỡ: 6F-16F
5

7 962 Bộ mở đường rò ra da Bộ Nhóm 5

Bộ dụng có: Bộ kim khâu cố định da và dạ dày, tổng 

chiều dài 230mm, chiều dài làm việc 81mm, kích  thước 

kim khâu 20G. Bộ kim mở đường PS bao gồm: mũi kim 

an toàn có bộ phận điều khiển tự động . Ống thông 

silicone nuôi ăn dạ dày  kiểu bóng,  làm bằng silicone 

100%, cố định bên trong dạ dày bằng bóng silicone, kích 

thước 20Fr-10ml, chiều dài ống thông 22,5cm.                   

3

8 1158

Bộ phát sóng siêu âm không dây cầm 

tay ngàm cong  kèm theo linh kiện ( 

Đầu phát sóng, Pin, Khai, dụng cụ hỗ 

trợ lắp pin)

Bộ Nhóm 1

Bộ gồm: Pin sạc : 01 cái, đầu máy phát năng lượng : 01 

cái, Khay sạc Pin: 01 cái, Dụng cụ hỗ trợ lắp pin : 02 cái, 

Khay hấp tiệt trùng : 01 cái. Đầu phát sóng siêu âm 

không dây sử dụng nhiều lần, có thể tháo rời. Bộ pin 

được thiết kế để sử dụng tới 200 lần. Đầu máy và hỗ trợ 

lắp pin được thiết kế để khử trùng tới 150 lần.

20

9 1468
Bóng dùng cho ống nội soi siêu âm loại 

FNA
CÁI Nhóm 6 Bóng dùng cho ống nội soi siêu âm loại FNA 20

10 1470
Bóng dùng cho ống nội soi siêu âm loại 

radio
CÁI Nhóm 6 Bóng dùng cho ống nội soi siêu âm loại radio 20

11 1615
Bóng nong thực quản bằng pebax, dài 

55mm, đường kính bóng 6-20mm
CÁI Nhóm 3

3 kích thước tuyến tính trên cùng 1 bóng, 03 mức áp suất 

tương ướng với 03 cấp nong, đường kính bóng tối thiểu 

6mm, đường kính bóng tối đa 20mm; chiều dài bóng 

55mm; chiều dài catheter 230mm; đường kính catherter 

7FR 

28
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12 1701

Cannula đường mật, có đánh dấu ở cuối 

đoạn dụng cụ, có đầu móc hình chữ C 

kết nối với ống soi, dài 1950mm, tương 

thích với kênh dụng cụ 2.2mm trở lên

CÁI Nhóm 3
Có đánh dấu ở cuối đoạn dụng cụ, kết nối với ống soi, 

dài 1950mm, tương thích với kênh dụng cụ 2.2mm trở lên
10

13 1901

Catheter thông đường mật, ống thông 

nhú, đầu thuôn 2.3mm-1.8mm, sử dụng 

nhiều lần

CÁI Nhóm 3

Kích thước ống: 6FR, chiều dài: 200cm, cho phép 

guidewire 0.035"" đi qua, chiều dài lõi thép cố định: 

100cm, 2 kênh độc lập, có hệ thống đánh dấu bằng các 

điểm cản quang

60

14 2515
Clip cầm máu titan, cỡ siêu nhỏ, 6 

clip/vỉ
CÁI Nhóm 2

Chất liệu Titannium, Clip rộng 1.91mm, cao 1.91mm, 

.Thân clip có rãnh nằm ngang ngăn mạch máu khỏi bị 

tuột, có hình trái tim tạo lực giữ chắc mạch máu.

900

15 3553
Clip cầm máu titan, cỡ trung bình, 6 

clip/vỉ
CÁI Nhóm 2

Clip làm bằng chất liệu Titannium để kẹp mạch máu, 

thân clip có rãnh nằm ngang ngăn mạch máu khỏi bị tuột, 

có hình trái tim tạo lực giữ chắc mạch máu. Vỉ đựng clip 

phải thao tác được để nạp clip bằng một tay. Ở đáy của vỉ 

đựng clip có băng keo để có thể dễ dàng di chuyển vỉ clip 

đến vị trí khác khi cần. Clip rộng 3.02mm, cao 4.68mm.

2.496

16 2517
Clip cầm máu và đóng lỗ thủng ống tiêu 

hóa
CÁI Nhóm 3

Chất liệu Nitinol, đường kính clip từ 8,5 - 14 mm, chiều 

dài của clip từ 3 -6mm
10

17 2520 Clip cầm máu, bằng polymer, các cỡ CÁI Nhóm 2

Clip làm bằng Polymer không tan để kẹp mạch máu, có 

khoá an toàn, có mấu chống trượt với chân bám 360 độ, 

có gai dọc thân clip và cơ chế khoá đầu clip, sử dụng 

được trong phẩu thuật với Robot.

13.000

18 2525
Clip cầm máu, bằng polymer, các cỡ, có 

thể kẹp mạch máu từ 2mm-16mm
CÁI Nhóm 6

Chất liệu bằng Polymer, có thể kẹp mạch máu từ 2mm-

16mm
20.687

19 2552

Clip titan kẹp mạch máu cỡ nhỏ rộng có 

cấu tạo rãnh đặc biệt, kích thước chiều 

rộng clip 2.08mm, chiều cao clip 

2.87mm

CÁI Nhóm 2

Chất liệu Titannium, clip rộng 2.08mm, cao 2.87mm, 

thân clip có rãnh nằm ngang ngăn mạch máu khỏi bị tuột, 

có hình trái tim tạo lực giữ chắc mạch máu.

2.300

20 2668

Dao mổ hở, đầu cong, chiều dài lưỡi 

phẫu thuật 16.5mm, phù hợp cho máy 

cắt đốt hàn mạch

CÁI Nhóm 4

Hàn mạch/ bóc tách cho phẫu thuật mổ hở, có thể kích 

hoạt bằng tay hoặc bàn đạp, ngàm dao dài 16.5mm, chiều 

dài dụng cụ 18.8cm, ngàm dao cong 28 độ, đầu dao dạng 

đầu tù

10

21 2670

Dao mổ hở, đầu cong, dài 23 cm, đường 

kính  5mm phù hợp cho máy cắt đốt hàn 

mạch

CÁI Nhóm 1

Ngàm dao được phủ lớp chống dính nano - coated. 

Đường kính 4,8- 5 mm; Chiều dài 23 cm. Dạng ngàm 

dao: cong 22 độ.

15

22 2709 Dao siêu âm không dây, chiều dài 39cm CÁI Nhóm 1
Đầu dao cong và thon gọn. Chiều dài 39cm, đường kính 

trục 5mm, lưỡi dao 14.5mm
100

23 2799
Đầu thắt tĩnh mạch thực quản gồm 6 

vòng thắt làm bằng cao su
CÁI Nhóm 3

Loại 2 dây kéo; tương thích ống soi đường kính 8.6mm – 

11.3mm; chiều dài dây điều khiển: 122 cm; 6 vòng thắt
900

24 2849 Dây dẫn đường mật, đường kính 0.035" CÁI Nhóm 3

Loại thẳng, đường kính 0.35'', chiều dài 480cm. Thân 

thiết kế đặc biệt giúp kiểm soát và chống gập tốt. Hệ 

thống đánh dấu bằng số mỗi 01 cm trên thân bắt đầu từ 

đầu từ vị trí 6cm đến 24cm

40

25 3155

Dụng cụ cắt nối ruột, thực quản tự 

động, dài 35cm, đường kính 25mm, 

công nghệ DST

CÁI Nhóm 3

Dụng cụ cắt khâu nối tròn cỡ dài 35cm, đường kính 

25mm, công nghệ DST, chiều cao ghim khi mở là 3.5mm 

và 4.8mm. Chất liệu ghim titanium, gồm thêm dây nối dài 

90cm bằng nhựa PVC

5

26 3158

Dụng cụ cắt nối trĩ tự động sử dụng kỹ 

thuật Longo, công nghệ định dạng ghim 

dập chuẩn

CÁI Nhóm 2

Đường kính đầu 33mm, đường kính dao 24.4mm, có 28 

kim, tự động điều chỉnh chiều cao kim đóng từ 0.75mm-

1.5mm, chân kim dài 4mm, kim bằng Titanium Alloy

50

27 3169

Dụng cụ đặt stent dùng cho stent 10r, 

tương thích với kênh sinh thiết 3.7mm 

trở lên

CÁI Nhóm 3
Dụng cụ đặt stent dùng cho stent 10r, tương thích với 

kênh sinh thiết 3.7mm trở lên
12

28 3171

Dụng cụ đặt stent dùng cho stent 7fr, 

tương thích với kênh sinh thiết 2.8mm 

trở lên

CÁI Nhóm 3

Tương thích với stent nhựa 7Fr, chiều dài làm việc 220 

cm, phù hợp cho stent có chiều dài từ 3 cm đến 15 cm, 

đầu có vòng cản quang, có ngã bơm cản quang độc lập.

5

29 3210
Dụng cụ khâu cắt nội soi đa năng 45-

60mm 
CÁI Nhóm 2

Cán dài 34cm, gập góc mỗi bên 45 độ, đe bằng thép đúc 

không gỉ, dao hình chữ C, công nghệ 3 điểm tiếp xúc
35
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30 3214
Dụng cụ khâu cắt nội soi đa năng 

60mm, sử dụng pin
CÁI Nhóm 2

Dụng cụ khâu cắt nội soi đa năng 60mm, dài 34cm, gập 

góc 45 độ, dao hình chữ C bằng thép đúc 400 không gỉ, 

công nghệ 3 điểm tiếp xúc và GST, sử dụng pin

100

31 3231

Dụng cụ khâu cắt trĩ theo phương pháp 

Longo, đường kính 33mm, ghim 

titanium công nghệ DST giúp cầm máu

CÁI Nhóm 1

Dụng cụ khâu cắt trĩ theo phương pháp Longo, đường 

kính 33mm, 32 ghim titanium, công nghệ DST. Chiều 

cao ghim 3.5mm và 4.8mm. Đầu đe rời, ống soi trong 

suốt, có chia vạch.

5

32 3238
Dụng cụ khâu nối ống tiêu hóa dạng 

vòng đường kính 21mm-33mm
CÁI Nhóm 2

Dụng cụ khâu cắt nối tròn 21-33mm, đường kính lòng cắt 

12.4-24.4mm, cán dài 18cm, chiều cao ghim mở 5.2mm, 

tự động điều chỉnh chiều cao ghim đóng từ 1.5 mm-2.2 

mm, kim làm bằng titanium alloy

200

33 3243
Dụng cụ khâu nối ống tiêu hóa dạng 

vòng đường kính 23-31mm, sử dụng pin
CÁI Nhóm 2

Dụng cụ khâu nối tròn 23- 31mm, đường kính lòng cắt 

14.6- 22.5mm, cán dài 24cm, độ dài kim mở 5.2mm, điều 

chỉnh chiều cao kim đóng từ 1.5-2.2mm, công nghệ kim 

3D, công nghệ giữ mô bề mặt, sử dụng pin

20

34 3241

Dụng cụ khâu nối ống tiêu hóa dạng 

vòng, dài 22cm, đường kính 21mm-

33mm, công nghệ DST

CÁI Nhóm 1

Dụng cụ khâu nối tự động cỡ 22cm, đường kính tròn 

21mm, 25mm, 28mm, 31mm, 33mm, công nghệ DST, 

chiều cao ghim khi mở là 3.5mm và 4.8mm. Chất liệu 

ghim titanium.

360

35 3227

Dụng cụ khâu nối thẳng 30mm dùng 

trong phẫu thuật mổ mở ngực bụng, 

công nghệ ghim dập chuẩn DST

CÁI Nhóm 1

Dụng cụ khâu nối thẳng dài  30mm, tương thích với băng 

ghim khâu nối  mổ mở có 3 hàng ghim, công nghệ ghim 

dập định hướng DST giúp cầm máu tốt hơn. Thiết kế 

thân đe dài thon, đầu thẳng

2

36 3517

Kềm sinh thiết nóng, sử dụng 1 lần, 

bằng thép không rỉ, dài 2300mm, ngàm 

lắc, kết hợp với máy đốt cao tần

CÁI Nhóm 3
Bằng thép không rỉ, dài 2300mm, đường kính 2.3mm, 

ngàm lắc, kết hợp với máy đốt cao tần. 
10

37 3541
Kẹp mạch máu cỡ nhỏ, chất liệu 

titanium, 6 cái/gói
Gói Nhóm 2

Clip kẹp mạch titan cỡ nhỏ, chỉ dùng trong mổ mở, 6 cái/ 

gói, độ mở clip 3mm, chiều dài clip khi đóng 3.63mm,  6 

cái/ gói

300

38 3545
Kẹp mạch máu cỡ trung bình - lớn, chất 

liệu titanium, 6 cái/gói
Gói Nhóm 2

Clip kẹp mạch titan cỡ trung bình-lớn, dùng trong mổ mở 

hoặc nội soi, độ mở clip 6.4mm, chiều dài clip khi đóng 

8.99mm, 6 cái/ gói

1.500

39 3547
Kẹp mạch máu cỡ trung bình, chất liệu 

titanium , 6 cái/gói
Gói Nhóm 2

Clip kẹp mạch titan cỡ trung bình, dùng trong mổ mở 

hoặc nội soi, độ mở clip 4mm, chiều dài clip khi đóng 

5.33mm, 6 cái/gói

500

40 3762
Kim chiba dùng trong dẫn lưu đường 

mật xuyên gan qua da (dùng nhiều lần)
Cây Nhóm 6

Kim chiba dùng trong dẫn lưu đường mật xuyên gan qua 

da (dùng nhiều lần)
300

41 3764

Kim chích cầm máu dạ dày, đại tràng, 

chích keo, đường kính 2,3mm, chiều 

dài: 160cm; 180cm; 230cm.

CÁI Nhóm 3

Kim chích cầm máu dạ dày, đại tràng. Vỏ ngoài và lòng 

trong trong suốt, đầu chặn mũi kim bằng kim loại dạng 

thuôn (metal tip needle exposure). Dễ dàng ra kim ở mọi 

vị trí. Đường kính 2,3mm Chiều dài: 160cm; 180cm; 

230cm. Dài kim: 4mm; 5mm; 6mm. Đường kính kim: 

0,7mm

500

42 3766 Kim chích cầm máu ruột non CÁI Nhóm 3

Vỏ ngoài cứng, có nút chặn ở đầu cuối vỏ, đường kính 

kênh làm việc tối thiểu 2.8 mm, đường kính kim 23G, 

chiều dài kim 4 mm, chiều dài làm việc 2700 mm, dùng 1 

lần.

10

43 3792 Kim đốt Cooltip thẳng CÁI Nhóm 1

Kim đốt thẳng, đầu kim nhọn. Thân kim dài 10cm,15cm, 

20cm. Chiều dài đầu điện cực 1cm, 2cm 3cm. Làm mát 

bằng hệ thống nước lạnh tuần hoàn trong kim. 

350

44 3847
Kim sinh thiết phù hợp với súng 

Monopty
CÁI Nhóm 2

Độ sâu cắt: 11mm và 22mm. Chiều dài mô cắt: 19mm. 

Tương thích kim dẫn đường Bard Truguide. Đường kính 

kim 12g,14g,16g,18g,20g và độ dài 10,13,16,20cm.
600

45 3970

Lưới đặt thoát vị bẹn tự dính mổ mở 

bên trái, chất liệu polyester đơn sợi, 

kích thước 12x8cm

Miếng Nhóm 1

Lưới dùng trong điều trị thoát vị bẹn mổ mở bên trái. 

Chất liệu:  Polyethylene Trephthalate  (polyester). Kích 

thước: 12x8 cm. Có gai làm bằng chất liệu Polylactic 

Acid. Có khả năng tự cố định. Tiệt khuẩn

15

46 3977

Lưới đặt thoát vị thành bụng, dệt 3D, 

chất liệu polyester, đa sợi, kích thước 

30x20cm

Miếng Nhóm 1

Chất liệu polyester. Kích thước 30 x 20 cm. Trọng lượng: 

78 g/m2. Kiểu dệt: lưới 3D. Chống dính: 1 mặt. Đóng 

gói: riêng rẻ, không gập đôi, Tiệt khuẩn

20

47 3981
Lưới điều trị thoát vị Polypropylene 

30cmx30cm
Miếng Nhóm 4 Lưới điều trị thoát vị Polypropylene, cỡ 30cmx30cm 5
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48 3985
Lưới điều trị thoát vị PROLENE mesh 

30x30cm
Miếng Nhóm 1

Lưới điều trị thoát vị bằng Polypropylen, kích thước 

30x30cm
5

49 4634

Ống bóng đơn nội soi ruột non, chất 

liệu cao su, đường kính ngoài 13.2mm, 

dài 1320mm

CÁI Nhóm 3 Chất liệu cao su, đường kính ngoài 13.2mm, dài 1320mm 5

50 4991 Rọ lấy sỏi gan, mật qua da CÁI Nhóm 3
Chất liệu Nitinol chịu lực, cấu tạo 4 sợi, hình xoắn, độ 

mở rọ 15mm, chiều dài 70-90cm, size 3Fr-4Fr
150

51 4993

Rọ lấy sỏi, chiều dài làm việc 1900mm, 

tương thích với kênh dụng cụ 2.8mm 

trở lên, đk rọ 22mm, xoay được, dùng 1 

lần

CÁI Nhóm 3

Chiều dài làm việc 1900mm, tương thích với kênh dụng 

cụ 2.8mm trở lên, đường kính rọ 22mm, xoay được, dùng 

1 lần

91

52 4995

Rọ lấy sỏi, chiều dài làm việc 1900mm, 

tương thích với kênh dụng cụ 3.7mm 

trở lên, đk rọ 22mm, xoay được, dùng 

nhiều lần

CÁI Nhóm 3

Chiều dài làm việc 1900mm, tương thích với kênh dụng 

cụ 3.7mm trở lên, đường kính rọ 22mm, xoay được, dùng 

nhiều lần

15

53 4999
Rọ tán sỏi, 4-6 dây, độ mở rọ 50-70mm, 

sử dụng nhiều lần.
CÁI Nhóm 3

Rọ tán sỏi, 4-6 dây, độ mở rọ 50-70mm, sử dụng nhiều 

lần.
10

54 5060

Stent dẫn lưu đường mật, cong 2 đầu, 

đường kính từ 7.5FR- 11.5 FR, chiều 

dài từ 3cm-15cm 

CÁI Nhóm 3
Đường kính từ 7.5FR đến 11.5 FR, chiều dài từ 3cm đến 

15cm, cản quang toàn phần chiều dài thân stent
180

55 5092
Stent đường mật đuôi heo 2 đầu, chiều 

dài các kích thước
CÁI Nhóm 3

Loại pigtail (đuôi heo cong 2 đầu). Các cở: đường kính từ 

5Fr- 8.5Fr, chiều dài từ 6cm-12cm. Tương thích dây dẫn 

0.035 inch

800

56 5101
Stent kim loại dẫn lưu mật ra dạ dày 

dưới nội soi siêu âm
CÁI Nhóm 6

Dùng dẫn lưu mật ra dạ dày dưới nội soi siêu âm . Sử 

dụng trong trường hợp u nhú .Chất liệu Nitinol, tự bung. 

Đường kính thân stent : 10mm, Đường kính đầu stent loe 

: 16mm, Stent cover bán phần, Chiều dài từ 40 đến 

120mm. Có dây kéo (lasso),  Đường kính bộ đặt 8.5Fr, 

dài 1800mm

3

57 5103
Stent kim loại dẫn lưu nang giả tụy, chất 

liệu nitinol, tự bung
CÁI Nhóm 6

Chất liệu Nitinol, tự bung, phủ 100% slicone. Đường 

kính stent/ đầu stent loe: 12/24mm; 14/26mm. Chiều dài 

stent  20/30mm và 30/40mm. Đường kính bộ đặt 10.5Fr, 

chiều dài 1800mm.

10

58 5887

Vòng thắt cầm máu các polyp cuống to, 

làm bằng chất liệu nylon, đường kính 

lọng thắt 12 mm, sử dụng 1 lần.

CÁI Nhóm 6
Vòng thắt cầm máu các polyp cuống to, làm bằng chất 

liệu nylon, đường kính lọng thắt 12 mm, sử dụng 1 lần.
40

59 338

Bộ cố định mạch vành dùng cho phẫu 

thuật mạch vành tim đập có hoặc không 

dùng máy tim phổi

Bộ Nhóm 1

Chất liệu: PVC, giác hút bằng silicon, khớp xoay bằng 

thép không  rỉ . Kích thước: giác hút 30mm. Có đặc tính 

tự bung (auto spread) 3.5mm, giác hút có thể uốn cong 

linh hoạt, đế xoay được 360 độ, có khóa kiểm soát hút.

130

60 335

Bộ cố định mô tim dùng trong phẫu 

thuật bắt cầu mạch vành qua đường mở 

ngực trái

CÁI Nhóm 1

Giác hút có thể uốn cong linh hoạt, đế xoay được 360 độ, 

khoá kiểm soát hút màu xanh dương. Bộ cố định gồm 

phần thân, đầu tù, giác hút, bộ dây hút chân không và 

cánh tay linh hoạt, dùng được cho bắc cầu mạch vành ít 

xâm lấn qua đường mở ngực trái.

5

61 392

Bộ dây dẫn siêu lọc cải tiến dành cho 

trẻ em gồm table pack và pump pack 

được đóng gói riêng biệt

Bộ Nhóm 6

Bộ dây dẫn dùng cho siêu lọc cải tiến (MUF), gồm table 

pack và pump pack được đóng gói riêng biệt. Cung cấp 

hàng mẫu đánh giá phù hợp yêu cầu sử dụng của bệnh 

viện.

500

62 6085 Bộ dây hút và pha nước chống đông Bộ Nhóm 2

Dây đôi với dây dẫn chất chống đông máu và dây hút 

máu. Tiệt trùng sẵn 100

63 435

Bộ dây truyền dung dịch liệt tim, bằng 

nhựa mềm PVC và silicon y khoa, bộ 

trao đổi nhiệt bằng nhôm ( Metal coil)

Bộ Nhóm 6

Bộ dây truyền dung dịch liệt tim, bằng nhựa mềm PVC, 2 

ngõ gắn dịch truyền có khóa, co nối 4 đường có khóa, co 

nối thẳng, bộ trao đổi nhiệt bằng nhôm

350

64 438

Bộ dây truyền dung dịch liệt tim, bằng 

nhựa mềm PVC và silicon y khoa, bộ 

trao đổi nhiệt bằng nhựa.

Bộ Nhóm 6

Bộ dây truyền dung dịch liệt tim, bằng nhựa mềm PVC, 2 

ngõ gắn dịch truyền có khóa; co nối 4 đường có khóa, co 

nối thẳng, bộ trao đổi nhiệt bằng nhựa

170

65 441

Bộ dây truyền dung dịch liệt tim, dành 

cho trẻ em, thiết kế theo tiêu chuẩn 

bệnh viện, không có bộ trao đổi nhiệt

Bộ Nhóm 6

Bộ dây dẫn dùng cho liệt tim dạng tinh thể, gồm table 

pack và pump pack được đóng gói riêng biệt. Thiết kế 

theo yêu cầu sử dụng của bệnh viện

150
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66 448
Bộ dây tưới máu lên não trong phẫu 

thuật tim
Bộ Nhóm 6

Bộ dây ống dẫn tưới máu não trong phẫu thuật tim, kích 

thước 1/4 x 1/16, 5.5 x 3.2; dome theo dõi áp lực; đóng 

gói và tiệt trùng riêng lẻ table pack và pump pack

70

67 477
Bộ đo áp lực động mạch xâm lấn 3 

đường
Bộ Nhóm 2

Bộ gồm: cảm biến đo áp lực dùng 1 lần, 3 ống xả, bộ 

truyền tĩnh mạch 3 nhánh, dây dẫn áp lực 48" và 12", 6 

khóa 3 ngã

139

68 484
Bộ đo huyết áp 1 đường lấy mẫu máu 

kín trẻ em
Bộ Nhóm 6

Bộ đo huyết áp 1 đường trẻ em. Dây chính gồm 2 đoạn 

dài 6 inch và 60 inch : OD 2.8mm, ID 0.975mm, có 3 

khóa 4 ngã. Kèm thêm dây đo CVP. Lấy máu kín qua 

khóa 4 ngã được thiết kế đặc 

20

69 774
Bộ lọc vi khuẩn trong tuần hoàn ngoài 

cơ thể
Bộ Nhóm 6 Lỗ lọc 0.45 micron, tiệt trùng 100

70 1154

Bộ phân phối khí trong mổ mạch vành 

tim đập có hoặc không dùng máy tim 

phổi

CÁI Nhóm 1

Dụng cụ thổi CO2 trong mổ mạch vành, có chức năng 

phun sương áp lực cao giúp bộc lộ mạch vành khi phẫu 

thuật. Chất liệu chính PVC và Silicon, đầu ống có thể 

uốn. Tay cầm khoảng 15cm, ống kim loại khoảng 15cm

115

71 1187

Bộ phổi nhân tạo, kèm dây dẫn dùng 

cho bệnh nhân dưới 20kg phù hợp với 

máy Ecmo hiện có tại bệnh viện

CÁI Nhóm 3

Thể tích mồi 81ml, diện tích bề mặt trao đổi khí 0.8m2, 

trao đổi nhiệt 0.15m2, phù hợp với máy Ecmo hiện có tại 

bệnh viện

5

72 1236
Bộ stent graft động mạch chủ ngực 

(TAA) 
Bộ Nhóm 1

Chất liệu stent Nitinol, graft là Polyester đa sợi mật độ 

cao. Có 8 mắt stent ở đầu gần không có lớp phủ, dài 12 

mm. Không có thanh kim loại dọc trên lưng stent. Có 

marker hình số 8 ở đoạn đầu và giữa, một marker hình O 

ở đoạn cuối. Hệ thống bung stent điều khiển bằng cách 

xoay tròn. Kích thước đường kính: 22 mm - 46 mm. 

Tương thích Sheath 22 - 25F. 01 bộ gồm: 01 stent chính 

và các dụng cụ đi kèm : 01 bóng nong + 01 dây lái. Cung 

cấp trợ cụ đi kèm

20

73 1329

Bộ xử lý truyền máu hoàn hồi dung tích 

125ml tương thích với máy truyền máu 

hoàn hồi Cell saver elite

Bộ Nhóm 2

Kích cỡ 125mL, gắn sẵn túi chứa hồng cầu sạch 1000mL 

với 2 khóa kẹp, túi thải 10 lít, 02 dây nước rửa. Tiệt trùng 

EtO

100

74 1644
Bột cầm máu tự tiêu loại 3g (kèm vòi 

bơm dài 10cm)
Gói Nhóm 3

Bột polysacharide có nguồn gốc từ thực vật. Có tính ưa 

nước. Độ pH: 5.5 - 7.5. Tiêu hoàn toàn sau 48 giờ bằng 

enzyme amylase

25

75 1667 Cảm biến lưu lượng dùng cho máy Ecmo CÁI Nhóm 4
Cảm biến lưu lượng dùng cho người lớn. Phù hợp cho 

máy Bio-Console 560 
5

76 1679

Cannula bơm dung dịch liêt tim trực 

tiếp, có gờ đầu chắn bức xạ, ống dẫn 

lưu động mạch vành quay phải 90 độ, 

135 độ

CÁI Nhóm 1

Cannula bơm dung dịch liêt tim trực tiếp, có gờ đầu chắn 

bức xạ, ống dẫn lưu động mạch vành quay phải 90 độ, 

135 độ

330

77 1683

Cannula bơm dung dịch liệt tim, qua 

gốc động mạch chủ, có đường thông 

khí, các cỡ

CÁI Nhóm 1

Cannula bằng PVC, có đầu chắn bức xạ, kiểm soát áp lực 

động mạch chủ, kim chọc bằng thép không gỉ . Kích 

thước:  chiều dài 2.5 in (6.4 cm), cỡ 18G (4Fr) thẳng 

hoặc chiều dài 5.5 in (14cm) cỡ 12-14Fr (7-9Fr) chữ Y

650

78 1690
Cannula bơm dung dịch liệt tim, trực 

tiếp, ít xâm lấn, kích cỡ 7-9Fr, dài 31cm
CÁI Nhóm 1

Cannula bằng PVC trong suốt, kim bằng thép không gỉ. 

Kích cỡ 7-9Fr, chiều dài 31 cm. Đầu tiếp tiêu chuẩn có 

tính năng giúp ngừng chảy máu sau khi rút cannula.

80

79 1696
Cannula động mạch chủ có đầu nhựa, 

đường kính 20-22Fr
CÁI Nhóm 1

Chất liệu PVC và Silicon. Đầu bằng nhựa uốn cong, vát 

nhọn, thân cannula hình trụ nhỏ dần. Có đường đánh dấu 

ở ống giúp xác định hướng đầu cannula. Kích thước: cỡ 

20-22 Fr (6,7 - 7.3 mm), co nối 3/8 (0.95cm), chiều dài 

cannula 10 in (25.4 cm).

580

80 1706 Cannula tĩnh mạch chủ thẳng 12-40Fr CÁI Nhóm 1

Đầu thẳng, có dây chằn lò xo chống xoắn. Các cở 12Fr- 

40Fr,dài 12-15 in (30.5 - 38.1 cm). 400

81 1709
Cannula tĩnh mạch cỡ 15-25F, phù hợp 

với máy Ecmo hiện có tại bệnh viện
CÁI Nhóm 1

Các kích cỡ 15 Fr-25 Fr. Chiều dài đầu tip 50-60 cm. 

Đầu nối 3/8 in (0.95cm). Phù hợp với máy Ecmo  hiện có 

tại bệnh viện
30

82 1721
Cannulae  động mạch đùi, 1 tầng cỡ 17-

19-21Fr
CÁI Nhóm 3

Các cỡ 15-17-19-21Fr (5.0-7.0mm), chiều dài đầu tip 18 

cm, chiều dài tổng 31.8 cm, cổng kết nối 3/8 in. 

170

83 1723
Cannulae bơm dung dịch liệt tim bằng 

silicone có bóng, kích cỡ 15F, 17F
CÁI Nhóm 1

Đầu có bóng bằng silicon, có cổng kết nối. Các cỡ 15-17-

20Fr (5.0 - 5.7 - 6.7mm), chiều dài cannula 10 in (25.4 

cm).

35
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84 1727 Cannulae đông mạch đầu tà 18-20-22Fr CÁI Nhóm 1

Đầu tà, có đầu tiếp mỏng, nhỏ và kéo dài, một tầng, thân 

có dây chằn lò xo chống xoắn. Có vòng chắn bức xạ ở 

thân hỗ trợ định vị ống thông. Co nối 3/8 in (0.95 cm). 

Các cỡ từ 18Fr-22Fr, dài 12 in (30.5 cm).

70

85 1732

Cannulae dùng mổ vành loại DLP 

Vessel cannulae 2 in (5.1cm) overall 

length hoặc tương đương

CÁI Nhóm 1
Chất liệu là PVC. Đầu ống 3mm, dài 2 in (5.1 cm). Thân 

có chắn phóng xạ, đầu nối vặn xoắn. Đã tiệt khuẩn
70

86 1739
Cannulae tĩnh mạch đùi đa tầng kèm  bộ 

kít 19-21-25Fr
CÁI Nhóm 1

Đa tầng kèm bộ kít can thiệp qua da, các cỡ 19-21-25Fr, 

co nối 3/8 in,  dài 30 in (76.2 cm)
110

87 1906
Catheter tĩnh mạch 3 đường chuyên 

ghép tạng kiêm máng
CÁI Nhóm 1

Chất liệu Polyurethan, guide wire bẳng thép không gỉ. 

Kích cở: 3 nhánh 9Fr/9Fr/12Ga, dài 10cm. Phụ kiện: 1 

kim dẫn 18Ga x 6.35cm, 1 đo áp lực tĩnh mạch, 1 bơm 

tiêm 5ml có lỗ luồn guide-wire, 1 cây nong, 1 catheter 

bảo vệ chống nhiễm khuẩn dài 80cm có đầu nối , băng 

dán tiệt trùng, 1 nòng trong (obturator) 8Fr, 1 nắp đậy 

không lỗ; 1 nắp có lỗ, 1 nắp đựng kim, 1 khóa 4 ngã tốc 

độ cao, 3 miếng gạc 4" x 4".

15

88 1944

Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng, 

chất liệu polyurethan phủ thuốc 

chlorhexidine và silver sulfadiazine, 7F, 

dài 20cm

CÁI Nhóm 1

Chất liệu polyurethan, phủ thuốc Chlorhexidine và Silver 

sulfadiazine, kích cỡ 7Frx20cm, tốc độ truyền 3100 ml/h; 

1500ml/h và 1600m/h . Tiêu chuẩn FDA

2

89 1952
Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng, 

chất liệu polyurethane, kích cỡ 20G/22G
CÁI Nhóm 1

Kim dẫn đường sắc bén. Dây kim loại dẫn đường mềm 

dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J giảm tổn thương khi luồn. 

Có dao mỗ và kim nong bằng nhựa. Catheter bằng chất 

liệu polyurethan đường kính ngoài 5F, chiều dài 13cm, 3 

nòng, kích cỡ nòng G20, G22. 

40

90 1145 Cầu nối mạch vành tạm thời CÁI Nhóm 1

Chất liệu polyurethane, đường kính 1-3mm, phần thân 

với silicon mềm hình nón, hai đầu phình to, có 2 sợi chỉ 

gắn vào giữa cầu nối.

15

91 1985

Chỉ điện cực phẫu thuật tim, đa sợi 

bằng thép không gỉ phủ polyethylen, dài 

60cm, 2 kim: 1kim tròn đầu tam giác 

17mm, 1/2 vòng tròn, 1 kim thẳng đầu 

tam giác 60mm

TÉP Nhóm 1

Chỉ điện cực đa sợi số 2/0 bằng thép không gỉ 316L phủ 

bằng blue polyethylene dài 60cm, 2 kim: một kim tròn 

đầu  tròn dài 17mm 1/2 vòng tròn và một kim thẳng đầu 

tam giác 60mm

106

92 2008

Chỉ không tan đa sợi polyester phủ 

polybutylate, 2/0, dài 75cm, 2 kim tròn 

đầu tròn 17mm, 1/2C, miếng đệm 

3x3x1.5mm

Tép/8 

sợi
Nhóm 2

Chỉ không tan tổng hợp đa sợi polyester bao phủ bằng 

polybutylate số 2/0 dài 75cm,  2 kim tròn đầu tròn bằng 

hợp kim Ethalloy 17 mm 1/2 C, miếng đệm pledget 3mm 

x 3mm x 1,5mm.

48

93 2014

Chỉ không tan đa sợi polyester phủ 

polybutylate, 3/0, dài 100cm, 2 kim tròn 

đầu tròn 22mm, 1/2C

TÉP Nhóm 2

Chỉ không tan tổng hợp đa sợi polyester bao phủ bằng 

polybutylate số 3/0, dài 100cm, 2 kim tròn đầu tròn dài 

26mm 1/2C

492

94 2017

Chỉ không tan đa sợi polyester phủ 

polybutylate, 3/0, dài 75cm, 2 kim tròn 

đầu tròn 17mm, 1/2C, tép 4 sợi

Tép/ 4 

sợi
Nhóm 2

Chỉ không tan tổng hợp đa sợi polyester bao phủ bằng 

polybutylate  số 3/0 dài 75cm,  2 kim tròn đầu tròn dài 

17mm 1/2 C, tép 4 sợi.

492

95 2019

Chỉ không tan đa sợi polyester phủ 

polybutylate, 3/0, dài 90cm, 2 kim tròn 

đầu cắt 17mm, 1/2C

TÉP Nhóm 2

Chỉ không tan tổng hợp đa sợi polyester bao phủ bằng 

polybutylate số 3/0 dài 90 cm, 2 kim tròn đầu cắt dài 

17mm 1/2 C.

132

96 2025

Chỉ không tan đa sợi polyester phủ 

silicon, 2/0, dài 75cm, 2 kim tròn đầu 

nhọn phủ silicon dài 20mm, 1/2C, 10 

sợi/ tép

TÉP Nhóm 2

Chỉ không tan đa sợi polyester phủ silicon, 2/0, dài 75cm, 

2 kim tròn đầu nhọn. Kim bằng thép không gỉ 302, phủ 

silicon dài 20mm, 1/2C, 10 sợi/ tép

420

97 2027

Chỉ không tan đa sợi polyester phủ 

silicon, 2/0, dài 75cm, 2 kim tròn đầu 

nhọn phủ silicon dài 20mm, kèm miếng 

đệm 3x7mm, 1/2C, 1 sợi/ tép

TÉP Nhóm 2

Chỉ không tan đa sợi polyester phủ silicon, 2/0, dài 75cm, 

2 kim tròn đầu nhọn, kim bằng thép không gỉ 302, phủ 

silicon dài 20mm, 1/2C, kim có thể khâu qua mô nhiều 

lần mà không bị cùn. Miếng đệm bằng PTFE: 7mm x 3m 

x 1,5mm. Tiệt khuẩn, tép/1 sợi

360

98 2031

Chỉ không tan đa sợi polyester phủ 

silicon, 2/0, dài 75cm, 2 kim tròn đầu 

nhọn phủ silicon dài 20mm, kèm miếng 

đệm 3x7mm, 1/2C, 10 sợi/ tép

TÉP Nhóm 2

Chỉ không tan đa sợi polyester phủ silicon, 2/0, dài 75cm, 

2 kim tròn đầu nhọn, kim bằng thép không gỉ 302, phủ 

silicon dài 20mm, kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà 

không bị cùn. Miếng đệm bằng PTFE: 7mm x 3m x 

1,5mm. Tiệt khuẩn, tép/10 sợi

360
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99 2034

Chỉ không tan đa sợi polyester phủ 

silicon, 2/0, dài 75cm, 2 kim tròn đầu 

nhọn phủ silicon dài 25mm, kèm miếng 

đệm 3x7mm, 1/2C, 10 sợi/ tép

TÉP Nhóm 2

Chỉ không tan đa sợi polyester phủ silicon, 2/0, dài 75cm, 

2 kim tròn đầu nhọn, kim bằng thép không gỉ 302, phủ 

silicon dài 25mm, 1/2C, kim có thể khâu qua mô nhiều 

lần mà không bị cùn.

Miếng đệm bằng PTFE: 7mm x 3m x 1,5mm. Tiệt khuẩn, 

tép/10 sợi

148

100 2036

Chỉ không tan đa sợi polyester phủ 

silicon, 2/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu 

nhọn phủ silicon dài 25mm, 1/2C, 10 

sợi/ tép

TÉP Nhóm 2

Chỉ không tan đa sợi polyester phủ silicon số 2/0, dài 

90cm, 2 kim tròn đầu nhọn, kim bằng thép không gỉ 302, 

phủ silicon dài 25mm, 1/2C, kim phủ silicon, kim có thể 

khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn. Tiệt khuẩn, 1 

tép/10 sợi

96

101 2039

Chỉ không tan đa sợi polyester phủ 

silicon, 3/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu 

nhọn phủ silicon dài 20mm, 1/2C, 1 sợi/ 

tép

TÉP Nhóm 4

Chỉ không tan đa sợi polyester phủ silicon, 3/0, dài 90cm, 

2 kim tròn đầu nhọn, kim bằng thép không gỉ 302, phủ 

silicon dài 20mm, 1/2C, kim có thể khâu qua mô nhiều 

lần mà không bị cùn, Tiệt khuẩn, đóng gói: tép/1sợi

900

102 2087

Chỉ không tan đơn sợi polyamide 6.6 

treated, 6/0, dài 80cm, 2 kim tròn 

12mm, 3/8C

TÉP Nhóm 1
Chỉ không tan đơn sợi polyamide 6.6 treated, số 6/0, dài 

80cm, 2 kim tròn 3/8C 12mm
185

103 2108

Chỉ không tan đơn sợi polypropylen phủ 

PEG, 7/0, dài 60cm, 2 kim tròn đầu 

nhọn phủ silicon dài 8mm, 3/8C

TÉP Nhóm 4

Chỉ không tan tổng hợp, đơn sợi Polypropylene phủ PEG, 

7/0, dài 60cm, 2 kim tròn đầu nhọn, phủ silicon dài 8mm, 

3/8C, kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị 

cùn. Tiệt khuẩn, đóng gói dạng giúp giảm nhớ hình

2.164

104 2111

Chỉ không tan đơn sợi polypropylen phủ 

PEG, 8/0, dài 60cm, 2 kim tròn đầu 

nhọn phủ silicon 8mm, 3/8C

TÉP Nhóm 2

Chỉ không tan đơn sợi polypropylen phủ PEG, 8/0, dài 

60cm, 2 kim tròn đầu nhọn phủ silicone, bằng hợp kim 

(Crom 12%, nickel 9%, Cu 2%, titan 0,9%,...), kim dài 

8mm, 3/8C, kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà không 

bị cùn. Tiệt khuẩn, đóng gói dạng giúp giảm nhớ hình

156

105 2272
Chỉ phẫu thuật không tan đa sợi silk, số 

2/0, dài 75cm, kim tròn 25mm, 1/2C
TÉP Nhóm 6

Chỉ phẫu thuật không tan đa sợi tự nhiên, số 2/0, dài 

75cm, kim tròn 25mm, 1/2C
60

106 2475
Chỉ thép số 3, dài 45cm, 1 kim tròn đầu 

cắt 40mm, 1/2C

TÉP/5 

sợi
Nhóm 1 Chỉ thép số 3, dài 45cm, 1 kim tròn đầu cắt 40mm, 1/2C 60

107 2557
Co nối 3 nhánh các cỡ, có cấu trúc bằng 

tinh thể carbonate trong suốt, có porter
CÁI Nhóm 6

Chất liệu: nhựa carbonate trong suốt.  Chữ Y, 3 đầu male, 

tương thích với hệ thống dây nối của Bệnh viện, có hoặc 

không có khóa luer lock. Khít không rò rỉ dịch 2.395

108 2705
Dao siêu âm đầu móc phù hợp cho máy 

cắt đốt siêu âm
CÁI Nhóm 2

Dụng cụ lưỡi móc, điều chỉnh chiều dài từ  4-9cm, sử 

dụng sóng siêu âm để cắt mô và hàn được mạch máu tối 

đa 2mm, kết nối với dây dao

10

109 2717 Đầu bơm li tâm dùng cho máy Ecmo CÁI Nhóm 4

Phù hợp cho máy Bio-Console 560. Thể tích bơm mồi 

40ml, đường kính đầu vào/đầu ra 3/8 in, áp suất tối đa 

101 kPa, lưu lượng dòng tối đa 10L/ phút.

10

110 2777
Đầu đốt đơn cực dùng trong phẫu thuật 

MAZE điều trị rung nhĩ
Bộ Nhóm 1

Đầu đốt đơn cực với chiều dài 8cm hoặc 20cm. Chất liệu 

tay cầm bằng nhựa, đầu đốt bằng hợp kim, sử dụng sóng 

cao tần, được thiết kế để thực hiện các thủ thuật cắt đốt 

điện tim.

10

111 2964
Dây tạo nhịp cơ tim tạm thời lưỡng cực 

phù hợp cho máy Bio-Console 560
SỢI Nhóm 1

Dây tạo nhịp cơ tim tạm thời lưỡng cực phù hợp cho máy 

Bio-Console 560
29

112 3165 Dụng cụ cố định mạch vành CÁI Nhóm 3

Giác hút chân không mềm, dễ uốn. Xoay 360°. Khớp nối 

động giúp định vị dễ dàng. Dễ dàng quan sát chỗ nối 

mạch. Có thể gắn với tất cả các loại banh xương ức.

10

113 3187 Dụng cụ đóng lỗ trocar nội soi Bộ Nhóm 3

Dụng cụ khâu da và đóng các vết rạch Trocar trong phẫu 

thuật nội soi, dụng cụ này có kim dao động theo cơ chế lò 

xo, thu lại khi đẩy vô và tự động bung ra để thâm nhập 

qua thành bụng. Có lỗ để móc chỉ khâu từ 0-2.

10

114 4020
Mạch máu nhân tạo 3 nhánh, 4 nhánh 

có ngâm tẩm gelatin các cỡ
CÁI Nhóm 1

Mạch máu nhân tạo 3 nhánh, 4 nhánh được thiết kế ghép 

kín ngâm tẩm gelatin chống nhiễm trùng và chống chảy 

máu thay thế cho quai động mạch chủ và động mạch 

chính liên quan. Lực chịu tối đa ≥ 0,3 KN, bề dày ≤ 

0,6mm

30

115 4023
Mạch máu nhân tạo có gắn sẵn van sinh 

học các cỡ
CÁI Nhóm 2

Ống được làm từ màng ngoài tim bò, và có dạng xếp nếp 

nhằm đạt được độ bền ổn định, đã qua xử lý bằng 
20
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116 4026

Mạch máu nhân tạo điều trị phình gốc 

động mạch chủ có ngâm tẩm gelatin các 

cỡ

CÁI Nhóm 1

Được tráng gelatin, mạch máu được thiết kế theo giải 

phẫu tự nhiên, đai nối dài, chiều dài mạch máu tối thiểu 

là 10cm, tương thích với cộng hưởng từ. Lực chịu tối đa 

≥ 0,3 KN, bề dày ≤ 0,6mm

26

117 4046

Mạch máu nhân tạo thẳng loại dệt kim, 

cấu trúc nhung đôi, tẩm Gelatin, đường 

kính 6 - 36 mm dài 30 cm

CÁI Nhóm 1

Mạch máu dệt kim thẳng, cấu trúc nhung đôi đảm bảo 

chữa lành vết ghép, được tẩm gelatin. Độ xốp thật sự 

bằng không, công nghệ tẩm không aldehyde, tương thích 

sinh học, lực lưu giữ vết khâu cao. Đường kính 6 - 36 

MM, chiều dài 30 CM

10

118 4245
Miếng dán cảm biến theo dõi mức máu 

trong bể chứa
CÁI Nhóm 6 Miếng dán cảm biến theo dõi mức máu trong bể chứa 100

119 4331
Miếng stent graft động mạch chủ ngực, 

bụng bổ sung
CÁI Nhóm 3

Chất liệu khung stent bằng nitinol, thiết kế hình chữ Z, 

các điểm đánh dấu cản quang bằng vàng
3

120 4354
Miếng vá sinh học, vá tim, vá mạch 

máu cỡ 8x14cm
Miếng Nhóm 3

Chất liệu bằng màng ngoài tim bò, dùng để tái tạo mạch 

máu và thủ thuật cắt bỏ nội mạc mạch. Tương thích sinh 

học, không yêu cầu chỉ khâu đặc biệt. Độ dày 0,55mm +/- 

 0,2mm. Cỡ 8x14cm

10

121 4357
Miếng vá tim, vá mạch máu , vật liệu 

PTFE, hình chữ nhật, các cỡ
Miếng Nhóm 3

Vật liệu PTFE, hình chữ nhật, kích thước 

152x12,7x1,6mm
450

122 4691
Ống hút mềm trực tiếp trong tim, đường 

kính 12F, dài khoảng 30.5 cm
CÁI Nhóm 1

Chất liệu: chất liệu PVC  và silicon. Thân mềm, hình mũi 

khoan, đầu hút có nhiều lỗ. Đường kính 12 Fr, dài 

khoảng 30.5 cm. Có đầu nối kích cỡ 0.64cm ở cuối ống 

thông.

150

123 4695
Ống hút mềm trực tiếp trong tim, đường 

kính 20F, dài khoảng 38 cm
CÁI Nhóm 1

Chất liệu: chất liệu PVC  và silicon. Thân mềm, đầu hút 

có nhiều lỗ, có bi kim loại. Đường kính 20F, dài khoảng 

38,1 cm Có đầu nối cở 0.64 cm 
678

124 4706

Ống hút trực tiếp trong tim ngược dòng, 

đường kính 20F, chiều dài 40.6cm, có 

vạch để xác định độ sâu

CÁI Nhóm 1

Chất liệu PVC và silicon mềm. Có nhiều lỗ hút phân tán 

ở vùng đầu tip. Có vạch để xác định độ sâu. Các cỡ: 

10Fr, 13 Fr, 20Fr
320

125 4779

Ống nối dùng trong phẫu thuật tim, 

chiều dài  2 inch (5.1 cm), co nối 1/4 

inch (0.64 cm)

CÁI Nhóm 1 Chiều dài  2 in (5.1 cm) với co nối 1/4 in (0.64 cm) 300

126 1178 Phổi nhân tạo dùng cho người lớn Bộ Nhóm 1

Bề mặt bên trong phủ lớp ái nước không gắn heparin. 

Màng polypropylene, diện tích màng 2.5m2, lưu lượng 

máu trao đổi 1-7 L/phút, áp lực trao đổi nước tối đa 

30psi. Cổng ra động mạch 3/8", cổng vào tĩnh mạch 3/8''. 

Dung tích bình chứa 4000 ml, có van điều tiết áp lực âm/ 

dương. Có 3 màng lọc.

162

127 5565
Van động mạch chủ kèm ống ghép 

mạch máu có ngâm tẩm gelatin
CÁI Nhóm 1

Đường kính van 23-27mm, đường kính trong lỗ van 

khoảng 20,4-24,1mm, diện tích hữu dụng khoảng 3,09-

4,41 cm2. Chiều dài mạch máu tối thiểu là 10cm. Van 

tương thích với cộng hưởng từ có điều kiện.  Phần ống 

ghép có xoang valsava

15

128 5573
Van động mạch chủ, cơ học, cỡ 17-

27mm
CÁI Nhóm 1

Tỷ lệ lỗ van - vòng van từ 84% trở lên, độ mở lá van 85˚ 

làm gia tăng lưu lượng máu qua van và giảm sự va đập. 

Đường kính van: 17-27mm, đường kính trong 15,9-

24,9mm, diện tích lỗ van: 1,87-4,69cm2, diện tích lỗ van 

hiệu quả 1,42-4,28cm2. Thiết kế đặt van trên vòng van 

động mạch chủ với chiều cao van thấp, có khung chốt 

bảo vệ van (pivot guard). Độ chênh áp qua van 1 chữ số 

đối với van kích thước nhỏ 19mm.

80

129 5908

Vòng van thế hệ mới 3D linh hoạt theo 

vòng van tự nhiên hỗ trợ cơ tim và chức 

năng thất trái

CÁI Nhóm 1

Được thiết kế hỗ trợ cung lượng tim và chức năng thất 

trái. Phần sau được thiết kế ba chiều, bán cứng. Phần 

trước được gia tăng độ cứng để thúc đẩy định hình lại 

vòng van. Phần lõi cứng bên trong chống lại sự xâm nhập 

của kim.

10

130 277

Bình dẫn lưu áp lực âm 200-600ml, 

nhựa cứng dẫn lưu vết thương áp lực 

cao, có ống nối đi kèm

Bộ Nhóm 6

Chất liệu nhựa cứng, dẫn lưu vết thương áp lực cao, có 

ống nối đi kèm không có DEHP, dung tích 200-600ml. 

Kèm dây nối 14F-16F

2.300

131 285
Bình dẫn lưu áp lực âm, có ống nối đi 

kèm, dung tích 100ml
CÁI Nhóm 6

Bình làm bằng chất liệu Silicone có tính đàn hồi, van đôi 

thông minh giúp thao tác đuổi khí một chiều tạo áp lực 

âm. Bộ dây dẫn lưu chất liệu silicone, dây có kim nhọn 

chất liệu thép không rỉ để đưa ống dẫn lưu qua da.

30
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132 287

Bình dẫn lưu áp lực dẫn lưu ngoài phúc 

mạc, tuyến vú dùng trong dẫn lưu sau 

phẫu thuật chỉnh hình

Bộ Nhóm 6

Bao gồm 01 bình 400ml; 01 drain và 01 trocar, chiều dài 

dây dẫn lưu 800mm, chiều dài đóng lỗ 150mm, kết nối 

bằng khóa large lock connector, chất liệu: PVC sinh học

100

133 289

Bình dẫn lưu áp lực thấp dùng trong 

phẫu thuật chỉnh hình và dẫn lưu ngoài 

phúc mạc và tuyến vú

Bộ Nhóm 6

Bắt đầu tạo áp lực là 120mbar. Dung tích 250ml. Chiều 

dài ống nối là 125cm. Đường kính ống 12Fr. Chiều dài 

drain 800mm, đóng lồ 150mm. Bộ dẫn lưu bao gồm bình, 

drain và trocar. Có valve chống trào ngược. Đóng gói, 

tiệt trùng riêng từng bộ phận

49

134 363

Bộ dẫn truyền cảm ứng 01 đường, đầu 

truyền dịch chữ J, tốc độ dòng chảy và 

đẩy 3cc/ giờ, chiều dài đường áp lực 

150cm, kèm cáp nối đầu tròn, có khóa 

lấy máu kín 

CÁI Nhóm 2

Chất liệu PVC y tế, đầu truyền dịch hình chữ j, tốc độ 

dòng chảy và đẩy 3cc/ giờ, chiều dài đường áp lực 

150cm, có khóa lấy máu kín kèm cáp nối monitor. Tương 

thích với máy hiện có tại bệnh viện

2.000

135 416
Bộ dây lọc máu liên tục phù hợp cho 

máy Diapact CRRT
Bộ Nhóm 3

Gồm dây động mạch , dây tĩnh mạch , dây dịch thải , dây 

dịch bù và 02 túi xả 7 lít
300

136 514 Bộ khăn cắt đốt nội soi Bộ Nhóm 3

Chất liệu bằng vải không dệt 3 lớp SMS chống thấm 

nước. bộ gồm: khăn trải bàn dụng cụ, khăn thấm, khăn 

cắt đoạn qua niệu đạo, quanh phẫu trường có màng phẫu 

thuật và túi chứa dịch, đóng gói bằng túi ép Tyvex. 

250

137 532

Bộ khăn mổ thận lấy sỏi qua da làm 

bằng vải không dệt SMS cao cấp 3 lớp 

chống thấm, chống tĩnh điện

Bộ Nhóm 3

Chất liệu bằng vải không dệt 3 lớp SMS chống thấm 

nước, bộ gồm: 4 x Khăn thấm, 1 x Khăn mổ thận lấy sỏi 

qua da B, 1 x Khăn trải bàn dụng cụ L, 1 x Bao chụp đầu 

đèn L,đóng gói bằng túi ép Tyvex.  

32

138 544

Bộ khăn phẫu thuật ghép gan làm bằng 

vải bán thấm cao cấp chỉ thấm mặt trên 

không thấm mặt dưới

Bộ Nhóm 3

Bộ khăn bao gồm:2 x Khăn trải bàn dụng cụ 200x300cm, 

4 x Khăn thấm, 1 x Khăn phủ bàn mayo hai lớp, 1 x 

Khăn phẫu thuật ghép gan, 1 x Băng keo OP, 2 x Túi 

dụng cụ, 4 x Khăn có keo. Đóng gói bằng túi ép Tyvex

6

139 546

Bộ khăn phẫu thuật hiến gan làm bằng 

vải bán thấm cao cấp chỉ thấm mặt trên 

không thấm mặt dưới

Bộ Nhóm 3

Bộ khăn bao gồm: 2 x Khăn trải bàn dụng cụ, 4 x Khăn 

thấm, 1 x Khăn phủ bàn mayo hai lớp, 2 Khăn phủ bên, 1 

x Khăn phủ chân, 1 x Khăn phủ đầu, 1 Băng keo OP, 

Đóng gói bằng túi ép Tyvex

4

140 759
Bộ kit truyền dịch nhanh, làm ấm dịch 

truyền máu
Túi Nhóm 3

Bộ gồm ống dây nhựa chất liệu PVC, 2 bẫy khí với bộ lọc 

270 μm(Micrometer), 2 bộ lọc không thấm nước, túi đo 

áp lực, túi làm ấm, khóa Luer lock, kim đôi để đâm vào 

túi máu

20

141 1160

Bộ phổi hỗ trợ tim phổi nhân tạo cấp 

cứu kèm dây dẫn dùng cho bệnh nhân 

trên 20kg

CÁI Nhóm 3

Sử dụng liên tục 30 ngày, tốc độ bơm ly tâm 0-5000 

vòng/phút, đầu bơm ly tâm gắn kèm màng trao đổi oxy, 

tích hợp cảm biến đo các thông số, cổng lấy máu: luer 

lock, phù hợp với máy ECMO hiện có tại bệnh viện

10

142 1439

Bơm truyền dịch dùng 1 lần, bộ điều 

chỉnh tốc độ loại A (9 mức): 0, 0.5, 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7 ml/giờ, bộ lọc khí 1.2 µm

Bộ Nhóm 6

Dung tích bóng chứa thuốc 275ml; Dung tích nút bấm 

bolus 1ml; thời gian làm đầy nút bolus 15 phút; Bộ điều 

chỉnh tốc độ (09 mức): 0,0.5,1,2,3,4,5,6,7 ml/giờ; Bộ dây 

tích hợp màng lọc khí 1.2 micro; Cổng nạp thuốc 1 chiều 

chống tràn ngược.

10

143 1661
Buồng tiêm truyền cấy dưới da kèm 6 

kim, tự bộc lộ cổng vào
Bộ Nhóm 3

Chất liệu: vỏ bằng kim loại titanium, màng vách ngăn 

buồng tiêm bằng silicone, cấu trúc khoang buồng tiêm 

hình chữ C + phụ kiện đi kèm.

50

144 1711

Cannula tĩnh mạch cỡ 19-25F, phù hợp 

với máy Ecmo hiện có tại bệnh viện 

Ecmo

CÁI Nhóm 4

Chất liệu Polyurethane phủ bioline, nhiều lỗ bên, đặt 

bằng phương pháp Seldinger, kích cỡ 19-25F, phù hợp 

với máy Ecmo hiện có tại bệnh viện. Thời gian sử dụng 

lên tới 30 ngày

180

145 2100

Chỉ không tan đơn sợi polyamide, 9/0, 

dài 13cm, kim tròn đầu tròn BV 100-4 

dài 5.1mm, 3/8C

TÉP Nhóm 1
Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamide, số 9/0 dài 

13cm, 1 kim tròn đầu tròn dài 5.1 mm, 3/8C.
228

146 2114

Chỉ không tan đơn sợi polypropylen phủ 

PEG, 8/0, dài 60cm, 2 kim tròn đầu 

nhọn phủ silicon dài 6mm bằng Cr-Ti, 

3/8C

TÉP Nhóm 2

Chỉ không tan đơn sợi polypropylen phủ PEG, 8/0, dài 

60cm, 2 kim tròn đầu nhọn, bằng hợp kim (Crom 12%, 

nickel 9%, Cu 2%, titan 0,9%,...), kim 6mm, 3/8C, kim 

phủ silicon, có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị 

cùn. Tiệt khuẩn, đóng gói dạng giúp giảm nhớ hình

108

147 2140

Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, 

2/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu cắt 

26mm, 1/2C

TÉP Nhóm 1

Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, số 2/0, dài 90cm, 2 

kim tròn đầu cắt 1/2C 26mm có phủ silicon, đóng gói 

giảm tính nhớ hình

576

148 2152

Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, 

5/0, dài 60cm, 2 kim tròn đầu tròn dài 

13mm, 3/8C

TÉP Nhóm 1
Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, 5/0, dài 60cm, 2 

kim tròn đầu tròn dài 13mm, 3/8C
312
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149 2161

Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, 

6/0, dài 60cm, 2 kim tròn đầu cắt 

Multipass CC-1 dài 13mm, 3/8C

TÉP Nhóm 1
Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 6/0 dài 

60cm, 2 kim tròn đầu cắt dài 13mm 3/8 C.
72

150 2176

Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, số 

0, dài 100cm, 1 kim tròn đầu tròn M0-5 

dài 31mm, 1/2C

TÉP Nhóm 1

Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, số 0, dài 100cm, 1 

kim tròn đầu tròn, đường kính thân kim lớn, dài 31mm, 

1/2C

996

151 2204

Chỉ không tan đơn sợi tổng hợp 

polypropylene, 4/0, dài 90cm, 2 kim 

tròn 22mm, 1/2C

TÉP Nhóm 1

Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, số 4/0, dài 90cm, 2 

kim tròn đầu tròn 1/2C 22mm có phủ silicon. Đóng gói 

giảm tính nhớ hình

1.800

152 2239

Chỉ không tan tổng hợp  Polypropylene 

2/0, dài 90cm, kim tròn  dài 25mm, 1/2 

vòng tròn

TÉP Nhóm 4

Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene 2/0, dài 90cm, 2 

kim làm bằng thép không gỉ, phủ silicon, kim tròn dài 

25mm, 1/2 vòng tròn.

120

153 2257
Chỉ không tan tự nhiên đa sợi (silk) 3/0 

dài 75cm, kim tròn 18mm, 3/8C
TÉP Nhóm 4

Chỉ silk không tan đa sợi được phủ ngoài bằng silicone. 

Cỡ chỉ số 3/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn 3/8C 18mm.
60

154 2259

Chỉ không tan tự nhiên đa sợi Stersil 

(silk) 3/0 dài 75cm, kim tròn 18mm, 

3/8C

CÁI Nhóm 4
Chỉ silk không tan đa sợi được phủ ngoài bằng silicone. 

Cỡ chỉ số 3/0 dài 75cm, kim tròn 3/8C 18mm. 
60

155 2280

Chỉ phẫu thuật tan chậm tổng hợp đơn 

sợi Polydioxanone số 4/0, dài 70cm, 

kim tròn đầu tròn 17mm, 3/8C

TÉP Nhóm 2
Chỉ tan chậm tổng hợp đơn sợi Polydioxanone, số 4/0, 

dài 70cm, kim tròn đầu tròn 17mm, 3/8C
36

156 2291
Chỉ silk không tan tự nhiên đa sợi, số 1, 

không kim, tép 13 sợi, dài 60cm
TÉP Nhóm 6

Chỉ silk không tan tự nhiên đa sợi, số 1, không kim, tép 

13 sợi, dài 60cm
534

157 2296

Chỉ tan chậm đơn sợi polydioxanone, 

4/0, dài 70cm, 1 kim tròn taperpoint 

plus SH-2 plus dài 20mm, 1/2C

TÉP Nhóm 1
Chỉ tan chậm tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 4/0 dài 

70cm, 1 kim tròn đầu tròn dài 20mm 1/2 vòng tròn
4.752

158 2302

Chỉ tan chậm đơn sợi polydioxanone, 

5/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu tròn 

17mm, 1/2C

TÉP Nhóm 4
Chỉ tan chậm tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 5/0 dài 

90cm, 2 kim tròn đầu tròn dài 17mm 1/2 C
1.008

159 2305

Chỉ tan chậm đơn sợi polydioxanone, 

6/0, dài 70cm, 2 kim tròn đầu cắt dài 

9.3mm, 3/8C

TÉP Nhóm 2
Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 6/0 dài 70cm, 

2 kim tròn đầu tròn dài 9.3mm 3/8 C
386

160 2315

Chỉ tan chậm tự nhiên làm từ sợi 

collagen, phủ muối Crôm, số 4/0, dài 

37cm, 2 kim tam giác 12mm, 3/8C

TÉP Nhóm 5
Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 4/0, dài 37 cm, 

2 kim tam giác 3/8c, dài 12 mm. 
120

161 2322

Chỉ tan đa sợi polyglactin 910 bọc 50% 

polyglactin 370 và 50% calcium stearat, 

5/0, dài 45cm, 2 kim đầu hình thang dài 

11mm, 3/8C

TÉP Nhóm 2

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc 50% là 

Polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate số 5/0 dài 

45cm, 2 kim hình thang dài 11mm, 3/8 C

132

162 2339

Chỉ tan đa sợi Polyglactin 910 bọc 50% 

polyglactin 370 và 50% calcium stearat, 

có chất kháng khuẩn Irgacare MP, 4/0, 

dài 70cm, kim tròn taperpoint plus RB-1 

plus dài 17 mm, 1/2C

TÉP Nhóm 2

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 

50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất 

kháng khuẩn, số 4/0 dài 70cm, kim tròn đầu tròn dài 17 

mm 1/2 C.

864

163 2366

Chỉ tan đa sợi polyglycolic phủ epsilon-

caprolactone, 5/0, dài 75cm, kim tròn 

18mm, 1/2C

TÉP Nhóm 1
Chỉ tan đa sợi polyglycolic acid phủ epsilon-caprolactone, 

số 5/0, dài 75cm, kim tròn đầu tròn 1/2C 18mm, 
396

164 2385

Chỉ tan đa sợi polyglycolic/polylactic 9-

1, phủ hỗn hợp capro lacton + glycolic 

copolymer + canxi stearoyl lactylate, 

4/0, dài 75cm, kim tròn đầu nhọn phủ 

silicon dài 26mm, 1/2C

TÉP Nhóm 2

Chỉ tan đa sợi polyglycolic/polylactic 9-1, phủ hỗn hợp 

capro lacton + glycolic copolymer + canxi stearoyl 

lactylate, 4/0, dài 75cm, kim tròn đầu nhọn phủ silicon 

dài 26mm, 1/2C

792

165 2391

Chỉ tan đa sợi tổng hợp 

polyglycolic/polylactic 5/0, có chất bao 

phủ

TÉP Nhóm 3
Chỉ tan tổng hợp đa sợi  polyglycolic/ polylactic, số 5/0, 

có chất bao phủ, dài 75cm, kim 17mm, 1/2C
108

166 2398

Chỉ tan đơn sợi có gai polyglyconate, số 

3/0, dài 45cm, 1 kim tam giác ngược 

24mm, 3/8C

TÉP Nhóm 2

Chỉ tan đơn sợi có gai polyglyconate, số 3/0, dài 45cm, 

thời gian chịu lực 3 tuần 65%, thời gian tan hoàn toàn 

180 ngày, 1 kim tam giác ngược 24mm 3/8C, phủ silicon, 

kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn.

180

167 2401

Chỉ tan đơn sợi PGA-PCL, dạng không 

thắt nút có hàng neo xoắn, 3/0, dài 

20cm, 1 kim tròn 26mm, 1/2C

sợi Nhóm 1
Chỉ tan đơn sợi PGA-PCL, dạng không thắt nút có hàng 

neo xoắn, 3/0, dài 20cm, 1 kim tròn 26mm, 1/2C
144
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168 2403

Chỉ tan đơn sợi poliglecaprone 25, 2/0, 

dài 70cm, kim tròn đầu tròn SH 26mm, 

1/2C

TÉP Nhóm 3

Chỉ tan đơn sợi poliglecaprone 25, số 2/0, dài 70cm, kim 

tròn đầu tròn 1/2C 26mm. Giữ vết mổ 21-28 ngày, tan 

hoàn toàn 90-120 ngày. 

192

169 2406

Chỉ tan đơn sợi poliglecaprone 25, 3/0, 

dài 70cm, kim tròn đầu tròn dài 17mm, 

1/2C

TÉP Nhóm 2
Chỉ tan tổng hợp đơn sợi polyglecaprone 25 số 3/0 dài 

70cm, 1 kim tròn đầu tròn dài 17mm 1/2 C
640

170 2410

Chỉ tan đơn sợi poliglecaprone 25, 4/0, 

dài 70cm, kim tròn đầu tròn RB-1 dài 

17mm, 1/2C

TÉP Nhóm 2
Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi polyglecaprone 25 số 4/0 dài 

70cm, 1 kim tròn đầu tròn dài 17mm 1/2 C.
456

171 2413
Chỉ tan đơn sợi poliglecaprone 25, 6/0, 

dài 45cm, kim tròn dài 13mm, 1/2C
TÉP Nhóm 2

Chỉ tan tổng hợp đơn sợi polyglecaprone 25 số 6/0 dài 

45cm, 1 kim tròn đầu tròn dài 13mm 1/2 C.
204

172 2417
Chỉ tan đơn sợi poliglecaprone, 2/0, dài 

70cm, kim tròn đầu tròn 26mm, 1/2C
TÉP Nhóm 3 

Chỉ tan đơn sợi poliglecaprone 25, số 2/0, dài 70cm, kim 

tròn đầu tròn 1/2C 26mm. Giữ vết mổ 21-28 ngày, tan 

hoàn toàn 90-120 ngày. 

612

173 2420
Chỉ tan đơn sợi poliglecaprone, 3/0, dài 

70cm, kim tròn 18mm, 1/2C
TÉP Nhóm 3 

Chỉ tan đơn sợi poliglecaprone 25, số 3/0, dài 70cm, kim 

tròn đầu tròn 1/2C 18mm. Giữ vết mổ 21-28 ngày, tan 

hoàn toàn 90-120 ngày. 

216

174 2429

Chỉ tan đơn sợi tổng hợp polydoxanone, 

số 6/0, dài 45cm, 2 kim tròn đầu tròn 

BV dài 11mm, 3/8C

TÉP Nhóm 2
Chỉ tan tổng hợp đơn sợi polydoxanone, số 6/0, dài 

45cm, 2 kim tròn đầu tròn dài 11mm, 3/8C
72

175 2431

Chỉ tan nhanh tổng hợp  Polyglactine 

910 số 4/0, dài 90cm, kim tam giác dài 

19mm, 3/8 vòng tròn

TÉP Nhóm 2

Chỉ tan nhanh tổng hợp Polyglactine, số 4/0, dài 75cm, 

có chất bao phủ  Polyglycolide-co-L-lactide và calcium 

stearate, kim làm bằng thép không gỉ , phủ silicon,  kim 

tam giác dài 19mm, 3/8 vòng tròn

120

176 2436

Chỉ tan nhanh tổng hợp Polyglycolic 

Acid số 2/0, dài 90cm, kim tròn đầu cắt 

dài 37mm, 1/2C

TÉP Nhóm 3

Chỉ tan nhanh tổng hợp Polyglycolic Acid số 2/0, dài 

90cm, có chất bao phủ  bao phủ Polycaprolactone và 

calcium stearate, kim làm bằng thép không gỉ, phủ 

silicon,  kim tròn đầu cắt dài 37mm, 1/2 vòng tròn

324

177 2442
Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 

số 2/0, dài 75cm, kim tròn 25mm, 1/2C
TÉP Nhóm 4

 Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 2/0, dài 

75cm, kim tròn 25mm, 1/2C, chỉ phủ Poly ( glycolide-co-

L- lactide) PGLA (30:70) và calcium stearate, Kim 302 

(Ni: 8-10%), 301(Cr: 16-18%) bọc Silicon. 

3.000

178 2445
Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 

số 3/0, dài 75cm, kim tròn 25mm, 1/2C
TÉP Nhóm 4

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 3/0, dài 75cm, 

kim tròn 25mm, 1/2C
2.640

179 2450

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglycolic 

acid số 2/0, dài 75cm, kim tròn 25mm, 

1/2C

TÉP Nhóm 4

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglycolic acid, số 2/0, dài 

75cm, kim tròn 25mm 1/2C, chỉ phủ Polycaprolactone + 

Calcium Stearate, Kim bằng thép không rỉ 301(Cr: 16-

18%), bọc Silicon.

1.092

180 2461

Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone 

số 1, có kháng khuẩn, dạng không thắt 

nút có 2 hàng neo ép đối xứng, dài 

45cm, kim tròn 40mm 1/2 vòng tròn

TÉP Nhóm 2

Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone có kháng khuẩn, 

dạng không thắt nút có 2 hàng neo ép đối xứng, số 1 dài 

45cm, 1 đầu tự khóa, 1 kim tròn đầu tròn dài 40mm 1/2 

C.

60

181 2463

Chỉ tan tổng hợp Polyglactin 910,  số 

3/0, dài 75cm,  kim tròn dài 22mm, 1/2 

C

TÉP Nhóm 3

Chỉ tan tổng hợp Polyglactin 910,  số 3/0, dài 75cm, có 

chất bao phủ  Polyglycolide-co-L-lactide và calcium 

stearate, kim làm bằng thép không gỉ, phủ silicon,  kim 

tròn dài 22mm, 1/2C

996

182 2503 Chỉ tiêu sinh học, số 1, không kim TÉP Nhóm 5
Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 1, không kim, 

dài 150 cm. 
624

183 2775
Đầu dò Sensor SpO2 dùng 1 lần phù 

hợp cho máy Monitor Nihonkohden
CÁI Nhóm 6

Gồm bộ đầu dò, cáp nối, băng dán ở đầu ngón tay. Phù 

hợp cho máy Monitor Nihonkohden
1.600

184 2824 Dây cố định mở khí quản người lớn CÁI Nhóm 4

Vải được bao phủ lớp đệm xốp Foam mềm, nhẹ, tăng sự 

thoải mái cho bệnh nhân. Dây rộng chống xoắn và co rút, 

dùng một lần cho người lớn

1.000

185 2977

Dây truyền calcium dùng trong lọc máu 

liên tục sử dụng phù hợp cho máy loại 

Prisma flex

SỢI Nhóm 1
Chất liệu: ống PVC, không có DEHP, không có Latex. 

Phù hợp với hệ thống bơm tiêm của máy Primaflex 

122

186 3006

Dây truyền hóa chất tĩnh mạch, chất 

liệu nhựa kết hợp silicon, không chứa 

phụ gia DEHP. Phù hợp với máy truyền 

dịch loại Infusomat 

CÁI Nhóm 3

Không chứa PVC, không có chất phụ gia DEHP, đường 

kính trong: 3 mm, đường kính ngoài: 4.1m, chiều dài: 

250 cm.  


900

187 4057
Màng bọc vết thương dạng film  cỡ 15x 

20 cm
Miếng Nhóm 3

Màng bọc vết thương dạng film làm từ polyurethane dạng 

film có phủ lớp kết dính polyacrylate , Polyester phủ hai 

mặt và siliconized phủ một mặt, dùng bảo vệ vết thương.  

cỡ 15x 20 cm

400
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188 4060
Màng bọc vết thương dạng film cỡ 

20x30 cm
Miếng Nhóm 3

Màng bọc vết thương dạng film làm từ polyurethane dạng 

film có phủ lớp kết dính polyacrylate , Polyester phủ hai 

mặt và siliconized phủ một mặt, dùng bảo vệ vết thương. 

cỡ 20x 30 cm

300

189 4063
Máng ghép tạng, kích cỡ 6Fr x 4-3/8" 

(11cm) dây dẫn 0.35"(0.89mm) x 45cm
CÁI Nhóm 4 Kích cỡ 6Fr, dài 11cm. Dây dẫn 0.35" x 45cm. 160

190 4066
Màng lọc máu cấp cứu, diện tích 2.0m2,  

 thể tích mồi = 121 ml
CÁI Nhóm 3

Chất liệu : polysulfone. tiệt trùng tia gamma, diện tích : 

2.0 m2, thể tích mồi 121 ml, phù hợp với máy lọc máu 

hiện có tại bệnh viện

200

191 4231

Miếng áp vô trùng có phủ Iodophur 

kháng khuẩn phổ rộng,  kích thước 55-

60cmx45 cm

Miếng Nhóm 3

Miếng dán sát dùng trong phẫu thuật, phủ Iodophor, 

kháng khuẩn. Lớp film mỏng, thông thoáng, co giãn tốt 

và dính chặt trên da và rìa vết mổ, cung cấp phẫu trường 

vô khuẩn, có tính kháng khuẩn phổ rộng, tăng hiệu quả 

ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết mổ. Kích thước: băng 34cm 

x 35cm, tổng thể: 44cm x 35cm

4.000

192 4661 Ống dẫn lưu mềm vô khuẩn loại Pezzer CÁI Nhóm 6

Chất liệu cao su tự nhiên, dài : 38 – 40 cm, kích cỡ: 16Fr-

36Fr. , dài 38 – 40 cm. Đầu ống hình quả bí có 3 lỗ 

thông. Đóng gói tiệt khuẩn.
420

193 4912

Quả lọc hấp phụ Bilirubin, thể tích hấp 

phụ: 330mL, thể tích khoang máu: 

160mL

CÁI Nhóm 2

Vật liệu vỏ: Polypropylen (PP). Vật liệu hấp phụ: các hạt 

Resin trao đổi anion bản chất là Styrendivinyl Benzen 

Copolymer được xử lý bằng công nghệ Crosslinking kép 

nên có tính tương đồng sinh học cao. Thể tích hấp phụ: 

330mL. Thể tích khoang máu: 160mL. 

10

194 4931

Quả lọc máu hấp phụ dùng trong nhiễm 

trùng nặng, shock nhiễm trùng, phẫu 

thuật tim, loại trừ cytokine, bilirubin và 

myoglobin, hemoglobin tự do, acid mật 

vượt mức cho phép.

Bộ Nhóm 6

Chất liệu: 100%  Divinylbenzen / Polyvinylpyrrolidone 

liên kết chéo, có khả năng hấp phụ được nồng độ 

cytokine, bilirubin, myoglobin, hemoglobin tự do, acid 

mật vượt mức cho phép trong máu.  Lưu lượng máu: 150-

700ml/phút. Hấp phụ phân tử kỵ nước kích thước 3-

50kDa. Dung dịch mồi : nước muối đẳng trương. Thể 

tích mồi 150ml. Sử dụng tối đa trong 24h.

20

195 5035
Sợi cable kết hợp xương có chốt khóa 

bằng titanium
SỢI Nhóm 3

Chất liệu Polymer, đường kính 1.5mm, cố định các mảnh 

ghép xương, chịu được lực tải 440N, có chốt khóa được 

làm bằng Titanium. Tương thích với bộ dụng cụ cột chỉ 

siêu bền. Cáp đã được tiệt trùng và đóng gói sẵn

6

196 5235
Tấm trải bàn mổ vô khuẩn 1.2mx1.2m, 

có chỉ thị màu
CÁI Nhóm 5

Chất liệu: vải không dệt PP. Kích cỡ 1.2mx1.2m, có chỉ 

thị màu, vô khuẩn.
42.900

197 5421
Túi đựng thức ăn không có chất DEHP, 

dễ xúc rửa để dùng lại nhiều lần, 1000ml
CÁI Nhóm 2

Chất liệu polyethylen, không có chất DEHP, dễ xúc rửa 

để dùng lại nhiều lần, 1000ml. Tiêu chuẩn CE
400

198 5428

Túi đựng thức ăn không có chất DEHP, 

dễ xúc rửa để dùng lại nhiều lần, 

1000ml phù hợp cho máy cho ăn 

Kangaroo Epump

CÁI Nhóm 4

Chất liệu PVC trong suốt không thấm nước, không có 

chất DEHP, dễ xúc rửa để dùng lại nhiều lần, 1000ml 

phù hợp cho máy cho ăn Epump

600

199 5531
Túi xả 7 lít dùng cho máy lọc máu liên 

tục
Bộ Nhóm 1

Túi chứa dịch dùng trong lọc máu. Thể tích: 7000 ml. 

Tương thích với máy lọc máu Omni 600

200 268

Bình chứa dịch hút áp lực âm, có gel 

đông, 300ml/ 500ml. Có sẵn dây dẫn 

dịch, phù hợp với bộ xốp hút áp lực âm

Bộ Nhóm 4
Bình chứa dịch hút áp lực âm, có gel đông, loại 300ml 

hoặc 500ml. Có sẵn dây dẫn dịch. Kẹp dây dẫn & đầu nối
380

201 469

Bộ đinh chốt xương đùi thế hệ mới F2, 

bắt vít đa hướng, đường kính đầu xa 9-

12mm, dài 300-460mm

Bộ Nhóm 3

Chất liệu Titanium Alloy Grade 5 với đường kính 10-

12mm, thép không rỉ với đường kính 9mm. Đường kính 

đầu gần 13mm. Đường kính đầu xa: 9-12mm. Hướng bắt 

vít 125 độ, thiết kế bắt vít chốt đa hướng. Bộ đinh đã 

được tiệt trùng và đóng gói sẵn. Kèm bộ trợ cụ

3

202 474

Bộ đinh nội tủy cho xương đùi ngược 

dòng, rỗng, chất liệu titanium, kèm vít 

chốt tương ứng, đường kính 

9.4/10/11mm, dài 200-360mm

Bộ Nhóm 2
Chất liệu titanium, kèm vít chốt tương ứng, đường kính 

9.4/10/11mm, dài 200-360mm. Kèm bộ trợ cụ
30
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203 564

Bộ khớp gối cố định, góc gập gối 130 

độ, có dùng xi măng, mâm chày sử dụng 

chung cho cả 2 bên

Bộ Nhóm 3

 Lồi cầu đùi bằng CoCr được phủ 2 lớp Plasma sprayed 

titanium (80µm) và HAP (80µm), gấp duỗi 130°, mặt 

cong đơn từ 0 độ tới 100 độ, mặt cắt phía trước nghiêng 

6°, có 9 cỡ riêng mỗi bên phải/ trái, Độ rộng lồi cầu đùi 

tăng đều 2mm cho các kích cỡ từ 0 đến 4 và tăng đều 

3.2mm cho các kích cỡ từ 4 đến 8. Độ cao lồi cầu đùi 

tăng đều 2.6mm giữa các kích cỡ. Mâm chày bằng CoCr 

phủ plasma titanium 80µm, được thiết kế dùng chung cho 

cả gối trái và gối phải, có 9 cỡ. Lớp đệm bằng UHMW 

PE kiểu cố định, có 9 cỡ, mỗi cỡ có 6 độ dày từ 10-

20mm. Bánh chè bằng UHMW PE dạng hình vòm. Xi 

măng có kháng sinh Gentamycine.

10

204 590

Bộ khớp gối toàn phần có xi măng, loại 

cố định, góc gập gối 140 độ. Lồi cầu 

CoCr có thể điều chỉnh xoay trục 10 độ. 

Mâm chày CoCr đối xứng, dạng vây cá 

130 độ.

Bộ Nhóm 3

 Lồi cầu đùi bằng CoCr, 4 độ chêm mặt cắt trước, gấp 

duỗi 140°, khoảng cách trước sau 38 - 58mm, khoảng 

cách giữa 2 lồi cầu là 19mm, có thể điều chỉnh độ xoay 

trục ±10°, có 14 cỡ cho mỗi bên phải/ trái.  Mâm chày 

bằng CoCr, thiết kế đối xứng phải- trái ,dạng vay cá 130 

độ rộng 45 - 55mm, có 6 cỡ cho mỗi bên phải/ trái. Lớp 

đệm bằng PE cao phân tử, kiểu cố định, có 6 cỡ, mỗi cỡ 

có 5 size độ dày 10 -20mm. Bánh chè bằng PE dạng hình 

vòm, có các cỡ. Xi măng sinh học

3

205 588

Bộ khớp gối toàn phần có xi măng. Lồi 

cầu CoCr, rãnh nghiêng 7°. Mâm chày 

CoCr, tâm xoay lệch trục 33% 

trước/sau. Lớp đệm PE di động hổ trợ 

gấp duỗi 155 độ

Bộ Nhóm 3

Lồi cầu đùi bằng CoCr, gấp duỗi 155°, rãnh nghiêng 7°, 

bán kính đơn từ -20 đến 90 , có 8 cỡ (phải/ trái) kích cỡ 

ML từ 54 - 84mm.  Mâm chày bằng CoCr, tâm xoay lệch  

trục 33% trước / sau, trụ mâm chày nghiêng 5°, có 9 cỡ 

dùng chung cho cả 2 bên, kích cỡ ML từ 59 - 91mm. Lớp 

đệm bằng PE loại di động, xoay ±20°, có 8 cỡ, mỗi cỡ có 

4 size độ dày (10 - 16mm). Bánh chè bằng PE dạng hình 

vòm, có các cỡ từ 26-41mm. Xi măng sinh học 

40

206 571

Bộ khớp gối toàn phần có xi măng. Lồi 

cầu CoCrMo, có mấu CAM, dạng cong. 

Mâm chảy CoCrMo, có vòng tăng 

cường chịu lực, rãnh dọc chống xoay, 

nghiêng 3 độ. Lớp đệm PE. 

Bộ Nhóm 4

 Lồi cầu đùi bằng CoCrMo, có mấu CAM ngừa trật khớp, 

hình dạng cong tăng tầm hoạt động của xương bánh chè, 

có 9 cỡ riêng biệt cho mỗi bên phải/ trái, kích cỡ ML từ 

59 - 74mm. Mâm chày bằng CoCrMo, có vòng tăng 

cường chịu lực và rãnh dọc chống xoay, trụ mâm chày 

nghiêng 3°, có 9 cỡ dùng chung cho cả 2 bên phải/ trái, 

chiều dài ML từ 61 - 81mm Lớp đệm bằng PE kiểu cố 

định, có 9 cỡ (3-12), mỗi cỡ có 9 độ dày từ 10-26mm. 

Bánh chè bằng PE dạng hình vòm, có các cỡ từ 26-

40mm. Xi măng sinh học.

5

207 597
Bộ khớp háng bán phần không xi măng 

chuôi dài, góc cổ thân 135°, taper 10/12
Bộ Nhóm 3

Chuôi xương đùi bằng Titan TA6V, phủ 80µm 

Hydroxyapatite toàn thân (HAP):  hình bầu dục, có 7 

kích cỡ , chiều dài từ 182- 212mm,  Góc cổ chuôi  135 

độ, taper 10/12. Đầu xương đùi bằng hợp kim M30NW  

kích cỡ 22.2mm, 28mm. Chỏm xương đùi với các cỡ 40 - 

58mm, lớp đệm polyethylene UHMWPE kèm khóa 

chống trật đầu xương đùi. Kèm bộ trợ cụ

2

208 623

Bộ khớp háng bán phần không xi măng, 

chuôi trung bình,  góc cổ thân 130°, 

taper 11.6/12.5

Bộ Nhóm 3

Chuôi xương đùi bằng Titanium 150µm phủ HA dày 

80µm , bề mặt có lằn gợn sóng và rãnh dọc trước sau, 

bên hông, góc cổ thân 130 độ, taper 11.6/12.5. Đầu 

xương đùi thép không gỉ, kích cỡ 22,2mm và 28mm. Ổ 

cối lưỡng cực, vật liệu bên ngoài là thép không gỉ, bên 

trong là lớp lót cao phân tử UHMWPE. Kích cỡ từ  39-

59mm (bước tăng 2mm), Kèm bộ trợ cụ

9

209 630

Bộ khớp háng bán phần không xi măng, 

chuôi trung bình, chuôi  phủ 

HydroxyApatite dày 155µm toàn thân

Bộ Nhóm 3

Chuôi xương đùi bằng  Titanium alloy TA6V bên ngoài 

phủ lớp HydroxyApatite dày 155µm toàn thân,  có 12 

kích cỡ. Thân chuôi có rãnh dọc chống xoay và rãnh 

ngang chống lún.  Góc cổ thân: 135 độ, taper 12/14.. Đầu 

xương đùi bằng hợp kim M30NW  kích cỡ 22.2mm, 

28mm. Chỏm xương đùi  với các size: 40 -  58mm, lớp 

đệm polyethylene UHMWPE kèm khóa chống trật đầu 

xương đùi. Kèm bộ trợ cụ

44



STT

Số ID 

mời 

chào 

giá

Tên chủng loại hàng hóa mời thầu Đvt
Nhóm kỹ 

thuật
Yêu cầu kỹ thuật

Số lượng dự 

kiến

210 637

Bộ khớp háng thay lại toàn phần chuôi 

dài  200- 260mm, cổ rời limh hoạt xoay 

360°, đầu xương đùi bằng ceramic 

Bộ Nhóm 3

Chuôi dạng mô đun thẳng hoặc cong bằng Titanium  

(Ti6Al4V, TiAl6Nb7 and TiAl6V4), góc cổ chuôi 130°, 

taper 12/ 14, dài 200- 260mm, cổ xương đùi có cạnh và 

không cạnh, tuỳ chỉnh hướng 360°, có 3 cỡ (S,M,L). Đầu 

xương đùi ceramic thế hệ 4 , cỡ 28 (0mm,±3,5mm) , 

32(0mm,±3,5mm). Ổ cối Ti6Al4V, có 2 lỗ bắt vít trong, 

cỡ 44 - 66mm. Lớp đệm bằng UHMWPE, chống trật 0-

20°. Kèm bộ trợ cụ

1

211 698

Bộ khớp háng toàn phần không xi măng 

Ceramic on Poly, chuôi bằng  Titanium 

Alloy TA6V,  phủ toàn thân 2 lớp, góc 

cổ thân: 135° hoặc 128°, ổ cối bằng 

Titanium Alloy  phủ 2 lớp Titanium và 

Calcium HydroxyApatite , ổ cối được 

thiết kế cao hơn lớp đệm

Bộ Nhóm 3

Chuôi bằng  Titanium Alloy TA6V,  phủ toàn thân 2 lớp 

T40 titanium và Calcium Hydroxyapatide (HA), có 12 

kích cỡ từ 7 đến 20. Chiều dài: 110  - 190mm. Góc cổ 

thân: 135° hoặc 128°, phần đầu taper 12/14 có nhiều  

rãnh siêu nhỏ. Đầu xương đùi  bằng Ceramic, kích thước 

32mm; 36mm. Ổ cối bằng:Titanium Alloy TA6V phủ 2 

lớp Titanium 400µm và Calcium HydroxyApatite (HA) 

80µm, ổ cối được thiết kế cao hơn lớp đệm 2.6mm, Thiết 

kế 4 lỗ bắt vít trên một cung không đổi 120º. Kích cỡ: từ 

46-62mm. Lớp đệm: Chất liệu:  Polyethylene có Vitamine 

E. Mặt vát 20°, có 10 mấu chống xoay. Kích thước đầu 

xương đùi 32mm và 36mm. Vít ổ cối:bằng titanium 

TA6V, đường kính 6.0mm, dài 20-50mm

24

212 651

Bộ khớp háng toàn phần không xi măng 

chuôi dài Ceramic on Ceramic,  ổ cối 

thiết kế cao hơn lớp đệm  ngăn ngừa sự 

va chạm giữa cổ chuôi và vành lớp đệm.

có 4 lỗ bắt vít

Bộ Nhóm 3

Chuôi xương đùi bằng  anodized TA6V, phủ 80µm 

Hydroxyapatite toàn thân, hình bầu dục  có rãnh dọc tăng 

bề mặt tiếp xúc xương, có 7 kích cỡ, dài 182 - 212mm, 

bước nhảy 5mm, đường kính đầu xa Ø8 -Ø11.

 Ổ cối bằng Titanium, phủ 2 lớp Plasma Sprayed 

Titanium (400 - 600µm) và HA 80µm, ổ cối thiết kế cao 

hơn lớp đệm 2.6mm ngăn ngừa sự va chạm giữa cổ chuôi 

và vành lớp đệm.

có 4 lỗ bắt vít. Kích cỡ: từ 46-68mm 

 Đầu xương đùi bằng Ceramic màu hồng tím,  cỡ 32mm , 

36mm  lõi tăng giảm (-4, 0, +4).

 Lớp đệm bằng Ceramic màu Hồng Tím, được thiết kế 

thấp hơn ổ cối để ngăn ngừa tiếp xúc giữa cổ xương đùi 

và lớp đệm.

 Vít cố định ổ cối bằng Titanium, đường kính vít 6mm, 

chiều dài 20-50mm.

4

213 653
Bộ khớp háng toàn phần không xi măng 

chuôi dài Ceramic on Poly, taper 12/14. 
Bộ Nhóm 3

Chuôi bằng anodized TA6V, phủ HA toàn chuôi dày 

80µm, góc cổ chuôi 135 độ, cổ chuôi taper 12/14, có 7 

cỡ, dài 182-212mm với  bước nhảy 5mm, đường kính đầu 

xa Ø8 - Ø11mm . Đầu xương đùi bằng Ceramic, kích cỡ 

32mm và 36mm (bước tăng giảm 0mm,±4). Ổ cối  bằng 

Titanium, bên ngoài được phủ 2 lớp Plasma Sprayed 

Titanium 400µm và HA 80µm với các cỡ từ Ø46-62mm, 

có 4 lỗ bắt vít trong. Lớp đệm bằng PE High crosslinked 

có Vitamin E, có các mấu chống xoay gắn cố định vào 

vành ổ cối, mặt vát 20° và thiết kế thấp hơn ổ cối của lớp 

đệm nhằm hạn chế sự va chạm với cổ xương đùi. Vít cố 

định ổ cối dài từ 20-50mm

12

214 713

Bộ khớp háng toàn phần không xi 

măng, chuôi trung bình poly on metal, 

thiết kế bảo tồn xương. chuôi phủ toàn 

thân 2 lớp titanium và Calcium HA  

Bộ Nhóm 3

Chuôi bằng Titanium Alloy TA6V  phủ toàn thân 2 lớp 

T40 titanium và Calcium HA , thân có rãnh dọc chống 

xoay và rãnh ngang chống lún. Có 12 cỡ, dài: 110mm -

190mm. Góc cổ chuôi: 135° hoặc 128°, taper 12/14 có 

nhiều rãnh siêu nhỏ . Đầu xương đùi bằng Co-Cr, kích 

thước 32mm và 36mm (bước tăng giảm-4, +0, +4, +8). Ổ 

cối bằng Titanium Alloy TA6V bên ngoài được phủ 2 lớp  

 Titanium (400µm - 600µm) và Calcium HA 80µm, ổ cối 

được thiết kế cao hơn lớp đệm 2.6mm nhằm ngăn ngừa 

sự va chạm giữa cổ chuôi và vành lớp đệm, có 4 lỗ bắt vít 

trên một cung không đổi 120º. Kích cỡ: 46-62mm. Lớp 

đệm bằng  PE được trộn với 0.1% Vitamine E .  Mặt vát 

20° của lớp đệm hạn chế sự va chạm cổ xương đùi. Cố 

định lớp đệm bằng 10 mấu chống xoay gắn vào vành của 

ổ cối. Kích thước của lớp đệm phù hợp cho các đầu 

xương đùi. Vít ổ cối: Chất liệu titanium TA6V, đường 

kính 6.0mm,  dài vít 20-50mm.

10



STT

Số ID 

mời 

chào 

giá

Tên chủng loại hàng hóa mời thầu Đvt
Nhóm kỹ 

thuật
Yêu cầu kỹ thuật

Số lượng dự 

kiến

215 673

Bộ khớp háng toàn phần không xi 

măng, chuyển động kép loại thay lại , 

phủ HA toàn chuôi dày 155µm. Ổ cối 

loại chuyển động kép, không bắt vít, 

neo giữ bằng các tai ngoài và móc vào 

bờ dưới ổ cối

Bộ Nhóm 3

Chuôi khớp (Stem) bằngTitanium, phủ bên ngoài lớp HA 

(Hydroxy Apatit) toàn chuôi 155µm, góc cổ thân 135 độ, 

có 10 cỡ, dài từ 130 - 190mm, taper 12/14.  Đầu xương 

đùi (Femoral Head) bằng thép không rĩ, cỡ 28mm (0mm, 

±3,5mm). Ổ cối (shell) loại chuyển động kép, không bắt 

vít, có phủ HAP 155µm, neo giữ bằng các tai ngoài và 

móc vào bờ dưới ổ cối,  các cỡ từ 50 -66mm. Lớp đệm  

bằng PE High crosslinked, đường kính trong 28mm, 

đường kính ngoài phù hợp với ổ cối

6

216 703

Bộ khớp háng toàn phần không xi 

măng, góc cổ chuôi 127/ 135 độ, ổ cối 

bằng titanium có 3-10 lỗ bắt vít

Bộ Nhóm 3

Chuôi bằng Titanium Alloy, phủ  HA.  taper 12/14.Có 10 

kích cỡ, chiều dài: 125-175mm. Độ di lệch cổ chuôi 

(Offset): Cổ ngắn (35- 42mm), cổ trung ( 37-44mm), cổ 

dài (42 - 49mm) . M/L Width  27-36mm.. Góc cổ chuôi 

127/ 135 độ, Ổ cối: bằng Titanium phủ lớp hạt titan HA 

độ xốp 30% độ dày 114µm hình cầu bán kính đơn 152°, 

có lỗ bắt 3 - 10 vít tùy thuộc vào kích thước ổ cối, kích cỡ 

từ 46-76mm, bước tăng 2mm. Lớp lót bằngPE có bổ sung 

vitamin E có bờ chống trật 0 độ; 15 độ.  Đầu xương đùi 

bằng Cobalt Chrome đường kính 28, 32, 36mm. Lõi tăng 

giảm (+0mm,±3,5mm,+7mm,+10.5mm) 4. 5. Vít bắt ổ 

cối bằng Titanium  dài từ 15-50mm

3

217 722

Bộ khớp háng toàn phần không xi 

măng,ổ cối bằng thép không rỉ phủ 

titan, thiết kế có bắt vít trên các trụ  

xương chậu và cánh chậu.

Bộ Nhóm 3

Ổ cối bằng thép không gỉ X18M25W và Titanium 

150µm phủ HA dày 80µm, thiết kế bắt 2 vít trên vành 

hướng về xương chậu vá 2 vít tán bên trong ổ cối tại vị trí 

trụ trước , trụ sau,  kích thước  43-69mm. Lớp đệm bằng  

UHMPE. Chuôi xương đùi bằng TA6V phủ kép 

Titanium 150µm phủ HA dày 80µm. CCD 130 độ, chiều 

dài chuôi từ 125mm - 180 mm. Đầu xương đùi chất liệu 

thép không gỉ, kích thước 22,2mm và 28mm. Vít tán và 

vít ổ cối. Kèm bộ trợ cụ

3

218 665

Bộ khớp háng toàn phần không xi 

măng. Ổ cối Titan bán kính đơn 152 độ. 

Lớp lót có bờ chống trật 0 độ; 15 độ. 

Đầu xương đùi CoCr kích thước 

28,32,36 mm, taper 12/14

Bộ Nhóm 3

Ổ cối với mái vòm phẳng 14°, chất liệu Titanium phủ lớp 

hạt titan HA độ xốp 30% độ dày 114µm, có lỗ bắt 3 vít , 

7 vít, 8 vít, 10 vít tùy thuộc vào kích thước ổ cối, có vòng 

nhẫn khóa lớp lót, gồm đường kính các cỡ từ 46mm - 

68mm và 46-76mm, bước tăng 2mm. Lớp lót liên kết 

chéo siêu bền có bổ sung vitamin E có bờ chống trật 0 

độ; 15 độ. Lớp lót được khóa an toàn. Đầu xương đùi làm 

bằng Cobalt Chrome đường kính 28, 32, 36mm. Lõi tăng 

giảm (+0mm,±3,5mm,+7mm,+10.5mm) với taper 12/14. 

Cuống xương đùi Titanium Alloy có rãnh dọc chống 

xoay, rãnh ngang chống lún, phủ bên ngoài lớp kích thích 

xương HA. Kích cỡ: 1-10, chiều dài: 125-175mm. Độ di 

lệch cổ chuôi : 35mm- 49mm.Vít bắt ổ cối Titanium tự 

Taro có chiều dài từ 15-50mm

4

219 645

Bộ khớp háng toàn phần, chuôi dài, có 

xi măng. Ổ cối bằng titanium thiết kế 

cao hơn lớp đệm chống trật và có bắt vít

Bộ Nhóm 3

Chuôi bằng hợp kim M30NW, góc cổ chuôi 135 độ, có 7 

cỡ, dài từ 182 - 212mm, bước nhảy 5mm, taper 12/14.  

Đầu xương đùi bằng  hợp kim M30NW với kích cỡ 

32mm (0mm, ±4) và ceramic với kích cỡ 36mm (0mm, 

±4). Ổ cối bằng Titanium, phủ 2 lớp Plasma Sprayed 

Titanium (400µm - 600µm) và HydroxyApatite (HA) 

80µm với các cỡ từ Ø46-62, có 4 lỗ bắt vít trong. Lớp 

đệm bằng PE High crosslinked có Vitamin E, có các mấu 

chống xoay gắn cố định vào vành ổ cối, mặt vát 20° được 

thiết kế thấp hơn ổ cối của lớp đệm nhằm hạn chế sự va 

chạm với cổ xương đùi. Nút chặn xi măng. Xi măng có 

kháng sinh Gentamycine. Vít cố định ổ cối dài từ 20-

50mm

17
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220 684

Bộ khớp háng toàn phần, không xi 

măng Ceramic on ceramic, chuôi bằng 

titan phủ 2 lớp, Góc cổ chuôi 135° hoặc 

128°,  ổ cối được thiết kế ngăn ngừa sự 

va chạm giữa cổ chuôi và vành lớp đệm

Bộ Nhóm 3

Chuôi khớp  bằng Titanium Alloy TA6V  bên ngoài được 

phủ toàn thân 2 lớp T40 titanium và Calcium 

Hydroxyapatide , thiết kế thân có rãnh dọc chống xoay và 

rãnh ngang chống lún, có 12 kích cỡ, chiều dài: 110 - 

190mm. Góc cổ chuôi135° hoặc 128°, taper 12/14 có 

nhiều rãnh siêu nhỏ tăng sự kết nối với đầu xương đùi. 

Đầu xương đùi  Ceramic, kích thước 32 và  36mm lõi 

tăng giảm (-4, +0, +4). Ổ cối bằng Alloy TA6V, bên 

ngoài được phủ 2 lớp  Plasma Sprayed  porous Titanium 

(400 - 600µm) và Calcium HydroxyApatite  80µm cho độ 

nhám cao, ổ cối được thiết kế cao hơn lớp đệm 2.6mm 

nhằm ngăn ngừa sự va chạm giữa cổ chuôi và vành lớp 

đệm, có 4 lỗ bắt vít trên một cung không đổi 120º. Kích 

cỡ 46-62mm. Lớp đệm bằng Ceramic (hợp chất Alumina 

và Zirconia). Kích thước của lớp đệm phổ biến cho các 

đầu xương đùi  32mm, 36mm, 40mm. Vít ổ cối bằng 

titanium TA6V, đường kính 6.0mm, chiều dài vít 20-

50mm.

35

221 677

Bộ khớp háng toàn phần, không xi 

măng Ceramic on Ceramic, chuôi khớp 

bằng Ti6Al4V phủ với Calci phosphate, 

góc cổ thân 135°, đầu xương đùi bằng 

ceramic cỡ 32, 36mm

Bộ Nhóm 4

Chuôi khớp (Stem) bằng Ti6Al4V phủ MAO với Calci 

phosphate nhô 5.5μm, đường kính rổ xốp 1-5μm, có ba 

sườn dọc và rãnh chống xoay, góc cổ thân 135°, có 15 

cỡ, dài từ 115 - 179mm, cổ chuôi taper 12/14.  Đầu 

xương đùi (Femoral Head) bằng ceramic thế hệ 4, cỡ 32, 

36mm (0mm, ±4mm). Ổ cối (shell), có 3 lỗ bắt vít, bằng 

Ti có phủ Ti-Plasma 30% độ xốp, có 16 cỡ từ 44 - 74mm. 

Lớp đệm bằng ceramic thế hệ 4, đường kính trong 32, 

36mm, đường kính ngoài phù hợp với ổ cối

14

222 691

Bộ khớp háng toàn phần, không xi 

măng chuyển động kép, metal on poly Ổ 

cối loại bắt vít trên bờ hướng về xương 

chậu vá 2 vít tán bên trong ổ cối tại vị 

trí xương mu

Bộ Nhóm 3

 Cuống xương đùi bằng TA6V phủ kép Titanium 150µm  

và phủ HA dày 80µm. Góc cổ thân 130 độ, chiều dài 

chuôi từ 125mm - 180 mm. Ổ cối bằng thép không gỉ 

X18M25W và Titanium 150µm phủ HA dày 80µm, bắt 

vít trên bờ hướng về xương chậu vá 2 vít tán bên trong ổ 

cối tại vị trí xương mu, kích thước  43-69mm.

 Lớp đệm ổ cối bằng PE cao phân UHMPE.

Đầu xương đùi chất liệu thép không gỉ, kích thước 

22,2mm và 28mm.

Vít tán và vít cố định ổ cối 

Bộ khớp háng trên bao gồm bộ trợ cụ

30

223 748

Bộ kít Miếng xốp phủ vết thương bằng 

hút áp lực âm Cỡ L, phù hợp với túi 

chứa dịch thải

Bộ Nhóm 3

Bộ vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng 

phương pháp hút áp lực âm, tương thích với máy hút áp 

lực âm Suprasorb CNP P3, bao gồm  01 xốp phủ vết 

thương bằng Polyurethane dạng tổ ong, chịu được áp lực 

âm 300mmHg,  kích thước 25 x 15 x 3 cm;

20

224 751

Bộ kít Miếng xốp phủ vết thương bằng 

hút áp lực âm Cỡ M.  phù hợp với túi 

chứa dịch thải

Bộ Nhóm 3

01 xốp phủ vết thương bằng Polyurethane, chịu được áp 

lực âm khoảng 300mmHg, kích thước 10cm x 15cm x 

3cm;  01 Miếng lót với ống hút bằng polyvinyl có 4 lỗ 

gồm 1 lỗ trung tâm hút dịch và 3 lỗ làm nhiệm vụ thông 

khí để cảnh báo áp lực hút tại vết thương;  01 Kẹp đường 

ống; 01 Đầu nối có chốt khóa đóng mở;  03 Miếng dán 

bán thấm trong suốt dạng film bằng Polyurethane, phủ 

lớp keo polyacrylate, chống thấm nước và chống vi khuẩn 

xâm nhập, kích thước 10cm x 25 cm;  Tiệt khuẩn

100

225 754

Bộ kít Miếng xốp phủ vết thương bằng 

hút áp lực âm Cỡ S,  phù hợp với túi 

chứa dịch thải

Bộ Nhóm 3

 01 xốp phủ vết thương bằng Polyurethane, chịu được áp 

lực âm khoảng 300mmHg, kích thước 15 x 10 x 1cm;  01 

Miếng lót với ống hút bằng polyvinyl có 4 lỗ gồm 1 lỗ 

trung tâm hút dịch và 3 lỗ làm nhiệm vụ thông khí để 

cảnh báo áp lực hút tại vết thương;  01 Kẹp đường ống;  

01 Đầu nối có chốt khóa đóng mở;  03 Miếng dán bán 

thấm trong suốt dạng film bằng Polyurethane, phủ lớp 

keo polyacrylate, chống thấm nước và chống vi khuẩn 

xâm nhập, kích thước 10cm x 25 cm;  Tiệt khuẩn

30
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226 969
Bộ nẹp bàn ngón, dùng vít 1.5/2.0, chất 

liệu titanium, các cỡ
Bộ Nhóm 2 Chất liệu titanium, kèm vít 1.5/2.0. Kèm bộ trợ cụ 50

227 975

Bộ nẹp đầu dưới xương mác 4-10 lỗ, 

bằng thép không rỉ, vít tương thích 

3.5mm tự taro

CÁI Nhóm 4
Bộ nẹp đầu dưới xương mác 4-10 lỗ, bằng thép không rỉ, 

kèm vít 3.5mm tự taro. Kèm bộ trợ cụ
18

228 1083

Bộ nẹp khóa bản rộng 6-14 lỗ, bằng 

thép y tế, kèm vít 4.5 mm tự taro và vít 

khóa tương ứng

Bộ Nhóm 2
Bộ nẹp khóa bản rộng 6-14 lỗ, bằng thép y tế, kèm vít 4.5 

mm tự taro và vít khóa tương ứng. Kèm bộ trợ cụ
30

229 1023

Bộ nẹp khóa đa hướng xương gót, chất 

liệu Titanium, các cỡ, kèm vít khóa 

tương ứng

Bộ Nhóm 2
Chất liệu Titanium, các cỡ, kèm vít khóa tương ứng. Kèm 

bộ trợ cụ
10

230 1108

Bộ nẹp khóa kết hợp xương đùi có móc 

đỉnh mấu chuyển lớn, có 2-4 lỗ bắt vít, 

kèm vít khóa tương ứng

Bộ Nhóm 3

Chất liệu Titanium, đầu trên có móc cố định với mấu 

chuyển lớn, có 2-4 lỗ bắt vít khóa, kèm vít khóa tương 

ứng. Nẹp đã được tiệt trùng và đóng gói sẵn. Kèm bộ trợ 

cụ

3

231 1110

Bộ nẹp khóa kết hợp xương đùi có móc 

đỉnh mấu chuyển lớn, có 6 lỗ bắt vít, 

kèm vít khóa tương ứng

Bộ Nhóm 3

Chất liệu Titanium, đầu trên có móc cố định với mấu 

chuyển lớn, có 6 lỗ bắt vít khóa, kèm vít khóa tương ứng. 

Nẹp đã được tiệt trùng và đóng gói sẵn. Kèm bộ trợ cụ

2

232 1019

Bộ nẹp khóa mỏm khuỷu, chất liệu 

Titanium, thân nẹp từ 3-10 lỗ, kèm vít 

xương cứng 3.5 mm tự taro và vít khóa 

tương ứng

Bộ Nhóm 2

Chất liệu Titanium, thân nẹp từ 3-10 lỗ, kèm vít xương 

cứng 3.5 mm tự taro và vít khóa tương ứng. Kèm bộ trợ 

cụ. Đóng gói tiệt trùng sẵn

10

233 1095

Bộ nẹp khóa xương đòn có móc, chất 

liệu Titanium 4-7 lỗ, chiều dài đầu móc 

15mm/18mm. Kèm vít xương cứng 3.5 

mm và vít khóa tương ứng

Bộ Nhóm 2

Chất liệu Titanium 4-7 lỗ, chiều dài đầu móc 

15mm/18mm. Kèm vít xương cứng 3.5 mm và vít khóa 

tương ứng. Kèm bộ trợ cụ

4

234 1104

Bộ nẹp khóa xương đùi, có lỗ buộc cáp 

tăng cường, chất liệu titanium, 10 lỗ, 

kèm vít khóa 5.0 mm, vít vỏ 4.5 mm

Bộ Nhóm 3
Chất liệu Titanium, có lỗ buộc cáp tăng cường, 10 lỗ, 

kèm vít khóa 5.0 mm, vít vỏ 4.5 mm. Kèm bộ trợ cụ
2

235 1106

Bộ nẹp khóa xương đùi, có lỗ buộc cáp 

tăng cường, chất liệu titanium, 8 lỗ, kèm 

vít khóa 5.0 mm, vít vỏ 4.5 mm

Bộ Nhóm 3
Chất liệu Titanium, có lỗ buộc cáp tăng cường, 8 lỗ, kèm 

vít khóa 5.0 mm, vít vỏ 4.5 mm. Kèm bộ trợ cụ
2

236 1114

Bộ nẹp khung chậu, chất liệu Titanium, 

6-16 lỗ, kèm vít cứng 3.5mm và vít 

khóa tương ứng

Bộ Nhóm 2
Chất liệu Titanium, 6-16 lỗ, kèm vít cứng 3.5mm và vít 

khóa tương ứng. Kèm bộ trợ cụ
20

237 1312

Bộ xốp hút áp lực âm cỡ lớn có đầu nối 

cân bằng áp lực, đồng bộ với bình chứa 

dịch hút

Bộ Nhóm 1

Bộ gồm : Xốp Granufoam kích thước 26 x 15 x 3.2cm. 

Dây dẫn & đầu nối cân bằng áp lực. 2 Băng dán cố định. 

Tương thích máy hút infovac/ activac/ ulta. Thước đo.

50

238 1316

Bộ xốp hút áp lực âm cỡ nhỏ có đầu nối 

cân bằng áp lực, đồng bộ với bình chứa 

dịch hút

Bộ Nhóm 1

Bộ gồm : Xốp kích thước 10 x 7.5 x 3.2cm; dây dẫn & 

đầu nối cân bằng áp lực; 2 băng dán cố định; thước đo. 

Tương thích máy hút infovac/ activac/ ulta

80

239 1319

Bộ xốp hút áp lực âm cỡ trung có đầu 

nối cân bằng áp lực, đồng bộ với bình 

chứa dịch hút

Bộ Nhóm 1

Bộ gồm : Xốp Granufoam kích thước 18 x 12.5 x 3.2cm. 

Dây dẫn & đầu nối có cân bằng áp lực . 2 Băng dán cố 

định. Tương thích máy hút infovac/ activac/ ulta. Thước 

đo.

70

240 1322
Bộ xốp silver cỡ nhỏ đầu hút cân bằng 

áp lực, đồng bộ với bình chứa dịch hút
Bộ Nhóm 1

Bộ gồm : Xốp Granufoam silver kích thước 10 x 7.5 x 

3.2cm. Dây dẫn & đầu nối cân bằng áp lực. 1 Băng dán 

cố định. Thước đo

30

241 1325
Bộ xốp silver cỡ trung đầu hút cân bằng 

áp lực, đồng bộ với bình chứa dịch hút
Bộ Nhóm 1

Bộ gồm : Xốp Granufoam silver kích thước 18 x 12.5 x 

3.2cm. Dây dẫn & đầu nối cân bằng áp lực . 1 Băng dán 

cố định. Thước đo.

30

242 1327

Bộ xốp tưới rửa cỡ trung cho phép bơm 

nước ngâm rửa vết thương, đồng bộ với 

bình chứa dịch hút

Bộ Nhóm 4

Bộ xốp v.a.c tưới rửa cỡ trung công nghệ ulta veraflo cho 

phép bơm nước ngâm rửa vết thương. Bộ gồm : Xốp 

Granufoam kích thước 17 x 15 x 1.8cm. Dây dẫn & đầu 

nối v.a.c verat.r.a.c. Băng dán cố định. 2 gói băng film

40

243 1651 Bột xương sinh học  2.5 ml Gói Nhóm 1

Bao gồm Calcium phosphates 30% , các hạt nano 

hydroxylapatite từ 100-200 mm. Thành phần  hóa học và 

cấu trúc tinh thể tương ứng với cấu trúc canxi phosphate 

của xương tự nhiên, dạng gel, chứa trong ống bơm tiêm 

2.5ml

12

244 3116
Đinh răng Schanz, chất liệu thép không 

rỉ. Kích thước 3.5mm, dài 120-130mm
CÁI Nhóm 5

Chất liệu thép y tế 316L, đường kính thân đinh 3.5mm, 

chiều dài 120-130mm, đuôi đinh 3 cạnh chống mô men 

xoay, mũi đinh vát nhọn 3 cạnh.

300
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245 3120
Đinh răng Schanz, thép không rỉ, đường 

kính 5.0mm, dài 160-200mm
CÁI Nhóm 5

Chất liệu thép y tế 316L, đường kính thân đinh 5mm, 

chiều dài 160-200mm, đuôi đinh 3 cạnh chống mô men 

xoay, mũi đinh vát nhọn 3 cạnh

3.004

246 3711 Khung cố định ngòai Ba thanh CÁI Nhóm 5

Chất liệu thép không rỉ 304, gồm 3 thanh trơn đường 

kính 8mm dài 400mm, 12 khối chữ nhật, 24 bulông.  

Không kèm đinh. Kèm bộ trợ cụ

30

247 3716 Khung cố định ngoài cẳng chân CÁI Nhóm 5

Gồm 1 thân khung 2 mảnh và 2 hệ cặp đinh bằng vật liệu 

nhôm 6061 anode màu; 2 khớp cầu, 2 chốt khóa, 5 

buloong thép không rỉ, 1 bộ căng giãn thép không rỉ. 

Không kèm đinh. Kèm bộ trợ cụ

10

248 3708
Khung cố định ngòai cẳng chân 

Ilizarov, không cản quang
SET Nhóm 5

Chất liệu nhựa không cản quang, có 4 vòng tròn, đường 

kính 16-20cm, 3 thanh thẳng ren 6x330mm, 16 fixateur, 

40 đai ốc bằng thép không rỉ 304. Kèm bộ trợ cụ

20

249 3713
Khung cố định ngoài cẳng chân kiểu 

MULLER
Bộ Nhóm 5

Chất liệu thép không gỉ 304, gồm 2 thanh ren đường kính 

8mm dài 330mm, 8 khối chữ nhật, 8 bu lông, 16 đai ốc 

thép

150

250 3722 Khung cố định ngoài Chữ T CÁI Nhóm 5

Chất liệu thép không rỉ 304,  gồm 2 thanh ren đường 

kính 8mm dài 330mm, 2 thanh ren đường kính 6mm dài 

160-180mm, 12 khối chữ nhật, 10 bu lông, 28 đai ốc thép 

không rỉ. Không kèm đinh. Kèm bộ trợ cụ

200

251 3726 Khung cố định ngòai Gần khớp CÁI Nhóm 5

Chất liệu thép không gỉ 304, 1 thanh trơn cong nửa vòng 

có đường kính 8mm, 1 thanh thẳng trơn đường kính 8mm 

dài 300mm, 1 thanh răng đường kính 6mm dài 230-

250mm, 12 khối chữ nhật, 25 bu lông, 4 đai ốc thép 

không rỉ. Không kèm đinh. Kèm bộ trợ cụ

40

252 3730 Khung cố định ngòai Khung chậu CÁI Nhóm 5

Chất liệu thép không rỉ 304, gồm 2 thanh cong đường 

kính 8mm; 3 thanh ren đường kính 6mm dài 360mm, 

380mm, 400mm; 14 khối chữ nhật; 26 bulông; 12 đai ốc 

thép không rỉ. Không kèm đinh. Kèm bộ trợ cụ

50

253 3733 Khung cố định ngoài liên mấu chuyển CÁI Nhóm 5

Gồm 1 thanh trơn đường kính 8mm dài 250-300mm, 2 hệ 

thống cặp đinh thép không rỉ và nhôm 6061. Không kèm 

đinh. Kèm bộ trợ cụ

9

254 3737 Khung cố định ngòai Qua gối CÁI Nhóm 5

Chất liệu thép không rỉ 304, gồm 2 thanh ren đường kính 

8mm dài 650mm, 12 khối chữ nhật, 24 đai ốc, 12 bulông 

thép không rỉ. Không kèm đinh. Kèm bộ trợ cụ

330

255 3740 Khung cố định ngòai Tay CÁI Nhóm 5

Gồm 2 thanh ren đường kính 6mm dài 230mm, 8 khối 

chữ nhật, 8 bu lông, 16 đai ốc thép không gỉ. Không kèm 

đinh. Kèm bộ trợ cụ

55

256 5407

Túi chứa dịch thải 1000ml phù hợp cho 

máy hút áp lực âm, đồng bộ với bộ 

miếng xốp phủ vết thương các cỡ

CÁI Nhóm 3

Túi chứa dịch 1000ml dùng cho máy hút áp lực âm bằng 

nhựa Vinyl với tấm đỡ bằng polyethylene, kèm giây nối 

hút dịch, kẹp đường ống, có phin lọc kháng khuẩn, khử 

mùi, chất gel tạo đông, cảm biến báo khi dịch đầy. khử 

trùng bằng khí EO. 

180

257 5867
Vít xương cứng đường kính 3.5 mm, dài 

10-60mm, tự taro, chất liệu titanium
CÁI Nhóm 2

Đường kính 3.5 mm, dài 10-60mm, tự taro, chất liệu 

titanium.
100

258 5936
Xốp phủ vết thương bằng Polyurethane, 

cỡ L 25x15x3cm
Miếng Nhóm 3

Xốp phủ vết thương bằng Polyurethane, dạng tổ ong, 

chịu được áp lực âm 300mmHg, cỡ 25x15x3 cm
30

259 1647
Xương nhân tạo, chất lệu HA/TCP, 

dạng hạt, dung tích 5cc
Gói Nhóm 3

Dạng hạt, thành phần: Hydroxyapatite (65%) (HA)  + 

Beta-Tricalcium Phosphate (35%) (beta-TCP), mật độ 

0,7g/cm3, độ xốp: 60%-80%, kích thước lổ: 200µm-

500µm. Đóng gói  lọ 5 cc

20

260 5954
Xương nhân tạo, chất lệu β Tricalcium 

Phosphate, dạng hạt, dung tích 5cc
Ống Nhóm 3

Chứa 100% β TCP ( β Tricalcium Phosphate [Ca3(PO)4 

], tỉ trọng 0,7g/cm3, độ xốp 60%-80%, kích thước phân 

tử 200-500 micromet. Đóng gói tiệt trùng, dạng hạt 2-

4mm

25

261 20

Bàn chải đánh răng bằng bọt biển, đầu 

cọ có cấu tạo 100% Urethane, đường 

kính 20mm, chiều dài 20mm

CÁI Nhóm 6

Đầu cọ có cấu tạo 100% Urethane, đường kính 20mm, 

chiều dài 20mm,

Thanh cầm bằng nhựa dài 150mm, Đóng gói từng cái.

43.350

262 30
Băng alginate calcium dạng gạc, có ion 

Ag, kích thước 15x15cm
Miếng Nhóm 6

Thành phần : Muối Calcium; Alginic acid : 60-90%, 

Carboxymethyl Cellulose : 10-30%, Muối bạc : 3-7%, 

Khả năng kháng khuẩn của băng tối đa 14 ngày. Kích 

thước : 15cm x 15cm

180

263 71
Băng bọt polyurethane 3 lớp, dày 5mm, 

chứa bạc 1% , 10x10cm
Miếng Nhóm 6

Chất liệu polyurethane, 3 lớp, dày 5mm, kích thước 

10x10cm, silver 1%
2.500
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264 73
Băng bọt polyurethane 3 lớp, dày 5mm, 

chứa bạc 1% , 20x20cm
Miếng Nhóm 6

Chất liệu polyurethane, 3 lớp, dày 5mm, kích thước 

20x20cm, silver 1%
810

265 131

Băng đạn nội soi các cỡ  30mm,45mm, 

60mm, có mũi cong vàng đồng, thiết kế 

3 hàng ghim dập đôi, có dây dẫn 

introducer kèm theo

CÁI Nhóm 1

Băng đạn nội soi có đầu cong, có 3 hàng ghim mỗi bên, 

chiều cao ghim từ trong ra ngoài là: 2.0mm - 2.5mm - 

3.0mm; 3.0mm - 3.5mm - 4.0mm. Chiều dài băng ghim 

30mm, 45mm, 60 mm. Bóc tách mô được bằng đầu tù 

của dụng cụ

300

266 135

Băng dán vô khuẩn chất liệu 

Polyurethane không thấm nước, có keo 

Acrylate, kích thước 10cm x 11cm

Miếng Nhóm 3

Nền Foam polyurethane > 30% có khả năng thấm hút 

dịch tiết > 85ml. Có tráng lớp keo tráng Acrylate. Có 

màng Film Polyurethane bán thấm phủ ngoài, thời gian 

lưu băng lên đến 7 ngày. Kích thước : 10x11cm

140

267 140

Băng dán vô khuẩn chất liệu 

Polyurethane không thấm nước, có keo 

Acrylate, kích thước 14.3cm x 15.6cm

Miếng Nhóm 3

Nền Foam polyurethane > 30% có khả năng thấm hút 

dịch tiết > 85ml. Có tráng lớp keo tráng Acrylate. Có 

màng Film Polyurethane bán thấm phủ ngoài, thời gian 

lưu băng lên đến 7 ngày. Kích thước : 14.3xx15.6cm. 

60

268 153
Băng keo cá nhân, kích thước 19-20mm 

x 60-80mm
Miếng Nhóm 6

Băng bằng vải Viscose-Polyamide co giãn. Gạc phủ lớp 

lưới polyethylene kích thước 10-15mm x 20-25mm, 

không gây dính, keo oxid kẽm không dùng dung môi, 

kích thước 19-20mm x 60-72mm. Miếng phủ gạc chồng 

mí lên nhau, đóng gói có mép mở đảm bảo vô khuẩn.

900.000

269 158
Băng keo chỉ thị hóa học màu đỏ phù 

hợp cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp
CUỘN Nhóm 3

Băng keo có chỉ thị hóa học nhận dạng H2O2, chuyển từ 

đỏ sang vàng sau khi test, tương thích máy tiệt trùng 

nhiệt độ thấp

18

270 210

Băng phim chất liệu Polyurethane trong 

suốt không thấm nước, có keo Acrylate, 

kích thước 6cm x 10cm, gạc phủ lớp 

chống dính

Miếng Nhóm 3

Chất liệu polyurethane trong suốt không thấm nước, có 

keo acrylate, gạc phủ lớp chống dính, kích thước 6cm x 

10cm (băng), 2,5 x 6cm (gạc), vô trùng

2.600

271 222
Băng thun có keo, kích thước: 6cm x 

4,5m
CUỘN Nhóm 4

Chất liệu 100% cotton. Độ co giãn: >90%. Keo oxid kẽm 

không dùng dung môi. Lực dính: 2-9 N/cm. Kích thước: 

6cm x 4,5m

6.000

272 228 Băng thun gối CÁI Nhóm 5

Làm từ chất liệu Neoprene tự dính, Băng nhám dính, có 

thể dính ở mọi vị trí. Dùng hỗ trợ chấn thương xương 

bánh chè, hỗ trợ khớp gối sau phẫu thuật, khi chơi thể 

thao.

96

273 321
Bộ bơm truyền dịch liên tục, bình chứa 

100 ml hoặc 300 ml, 1 dòng truyền
CÁI Nhóm 2

Chất liệu bóng silicone, trong suốt có khả năng ngăn 

chặn tia cực tím, ngăn  chặn tia UV-B, tia UV-C và hầu 

hết ánh sáng UV-A. Thể tích: 100ml, 300ml, Tốc độ 

dòng truyền  2ml/h; 4ml/h, 5ml.h. Áp suất hoạt động 6 

đến 9 PSI. Có 3 màng lọc

15

274 325

Bộ catheter đo, theo dõi áp lực nội sọ 

nhu mô não dùng công nghệ vi cảm 

biến áp lực

Bộ Nhóm 3

Kiểu cáp quang 4Fr/ 1.35mm. Thang đánh dấu độ sâu 

catheter từ 1-10cm. Kèm bộ dụng cụ hỗ trợ: Chốt cố định 

có nắp và cánh xoay, mũi khoan sọ tự dừng cỡ 8Fr/ 

2.7mm, có thể điều chỉnh độ dài. Tương thích với máy 

ICP CAM2.

9

275 328

Bộ chăm sóc vết thương (bao gồm: gạc 

cotton, kẹp nhựa, kẹp bông sát khuẩn, 

gòn viên, túi PE, khay nhựa, khăn trải )

Bộ Nhóm 5

Bao gồm: 4 x Gạc cotton 7.5 x 7.5 cm, 8 lớp; 1 x Kẹp 

nhựa; 1 x Kẹp bông sát khuẩn; 12 x Gòn viên 2 cm; 1 x 

Túi PE 24 (w) x 32 (l) cm, 40micron; 1 x Khay nhựa 

15(w) x 24(l) x 2.5(h) cm; 1 x Khăn trải \ 45 x 60 cm

10.000

276 332 Bộ chọc dò dẫn lưu khí màng phổi Bộ Nhóm 6

Bao gồm các thành phần :1 ống dẫn lưu ngực, loại cản 

xạ, cỡ 10F, dài 27cm; 1 que luồn tách cơ, cỡ 6F; 1 kim 

chọc dò màng phổi, cỡ 18Ga, dài 7cm; 1 bộ dây dẫn 

0.032"x45cm kèm khóa 3 chiều;1 cán dao kèm lưỡi dao 

phẫu thuật cỡ 11;1 syringe 10ml.

65

277 358

Bộ dẫn lưu nước tiểu vô trùng thể tích 

chứa túi chứa 2000ml. Có màng lọc 

5micron, 2 van một chiều, khoang đo 

500ml, dây nối.

Bộ Nhóm 4

Kích cỡ: ống đo 40ml, khoang đo 500ml, và túi chứa 

2.000ml.  Có 2 van 1 chiều chống trào ngược nước tiểu, 

trên túi có màng lọc khuẩn 5micron, dây dài 1.2m  nối 

khoang với túi chứa 2000ml, có điểm lấy mẫu nước tiểu 

không cần kim, van xả gạt ngang (chữ T). Phụ kiện: móc 

và dây treo bộ đo nước tiểu

2.400

278 395
Bộ dây dẫn thẩm phân phúc mạc kết nối 

giữa catheter và túi dịch lọc
CÁI Nhóm 3

Kết nối giữa catheter và túi dịch lọc trong thiết bị hỗ trợ 

thẩm phân phúc mạc. Chất liệu: polyethylene, polysulfure.
700
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279 6082

Bộ dây đo áp lực nội sọ tại não thất, cố 

định bằng cách tạo đường hầm trên da 

đầu, kèm dẫn lưu dịch não tủy

Bộ Nhóm 3

Catheter có gắn cảm biến (sensor) ở đầu nằm trong ống 

dẫn silicon 3mm, có dẫn đường , có dây dẫn lưu dịch não 

tủy ra ngoài để giải áp và có vạch đánh dấu độ sâu. Mũi 

khoan xương sọ đường kính 3,5mm có thể điều chỉnh độ 

sâu. Que điều chỉnh độ sâu mũi khoan. Trocar có ống tạo 

đường hầm. Vòng nhựa cố định. Nút khóa để dẫn lưu 

dịch não tủy ra ngoài.

2

280 6083
Bộ dây đo áp lực nội sọ tại nhu mô não 

có chốt cố định trên hộp sọ
Bộ Nhóm 3

Catheter làm bằng polyamid, gắn cảm biến (sensor) ở 

đầu, đường kính 0,7mm. Chốt có vít vặn chặt. Vòng nhựa 

để điều chỉnh độ sâu của chốt. Mũi khoan đường kính 

2,7mm có thể điều chỉnh độ sau mũi khoan.que thông 

(dùi chọc màng cứng)

20

281 6084
Bộ dây đo áp lực và nhiệt độ nội sọ tại 

nhu mô não có chốt cố định trên hộp sọ
Bộ Nhóm 3

Catheter làm bằng polyamid, gắn cảm biến (sensor) ở 

đầu, đường kính 0,7mm. Chốt có vít vặn chặt. Vòng nhựa 

để điều chỉnh độ sâu của chốt. Mũi khoan đường kính 

2,7mm có thể điều chỉnh độ sâu mũi khoan. Que thông 

(dùi chọc màng cứng)

10

282 426
Bộ dây máy thở phù hợp cho máy 

Newport
Bộ Nhóm 6 Phù hợp cho máy Newport 60

283 480

Bộ đo áp lực ổ bụng gắn đo trực tiếp 

vào ống thông tiểu, thời gian đo nhanh 

<10 giây

Bộ Nhóm 3
Gắn đo trực tiếp vào ống thông tiểu, thời gian đo nhanh 

<10 giây, sử dụng 7 ngày
244

284 499
Bộ gạc đắp vết thương 4cmx10cm + 6 

viên gòn fi 20, vô trùng
Bộ Nhóm 5

Bông gạc đắp vết thương làm từ gạc hút nước không dệt, 

màu trắng. Kích cỡ: 4cmx10cm. Chất liệu: Chứa 70% 

viscose, 30% polyester, ở giữa có lớp gòn.

150.000

285 509
Bộ kết nối phù hợp máy thẩm phân 

phúc mạc tự động
CÁI Nhóm 4

Chất liệu bằng nhựa Polyethylene, Acrylic, Polyvinyl 

Chloride, Polyester
1.330

286 529
Bộ khăn có lỗ với màng phẫu thuật, vô 

khuẩn
Bộ Nhóm 3

Bao gồm: 1 khăn có lỗ tròn 8 cm, 1 khăn đa dụng, 10 gạc 

không dệt 8 lớp, 7.5 x 7.5 cm, 1 túi gel bôi trơn, 1 kẹp 

nhựa, 1 khay nhựa 15(w) x 24(l) x 2.5(h) cm
2.600

287 746
Bộ kit chiết tách huyết tương giàu tiểu 

cầu, cấu tạo khép kín 
Bộ Nhóm 6

Cấu tạo bộ kít PRP gồm: nắp vặng, nắp Silicon, ống ( 

bằng nhựa ), nút đẩy máu, thanh đẩy. Nắp đậy bằng 

Silicon. Dung tích ống 20ml. Tốc độ ly tâm tối đa 6000 

vòng / phút, tương thích với các máy ly tâm có Adapter 

phù hợp. Khử trùng bằng tia Garma. Sử dụng 1 lần.

25

288 1135 Bộ nẹp xương sườn 8 lỗ, chất liệu titan Bộ Nhóm 3
Bộ gồm: 1 nẹp 8 lỗ + 8 vít cố định, chất liệu titan. Kèm 

bộ trợ cụ
15

289 1142
Bộ nối dây kim loại dùng để nối vô 

trùng các túi chế phẩm máu
CÁI Nhóm 6

Dùng để nối vô trùng các túi chế phẩm máu, sử dụng 250 

lần
10

290 1195 Bộ phun khí dung (3 món) qua máy Bộ Nhóm 3

Bộ gồm: Cốc chứa thuốc 8/12ml vật liệu Polypropylen, 

co nối T (22M-15F/ 22F), dây chống xoắn 2m. Kích 

thước hạt 3-3.5μm. Vô trùng, đóng gói từng bộ
730

291 1252 Bộ tập thở 2500/4000ml, bằng nhựa CÁI Nhóm 2

Bằng nhựa, dung tích: 2500ml/4000ml. Piston và thanh 

trượt màu dễ theo dõi, van 1 chiều, chia vạch từng 

250ml, có tay cầm.

590

292 1260 Bộ thông tiểu Bộ Nhóm 3

Bộ khay với các thành phần cần trong các ca thông tiểu 

10 x Gạc không dệt 8 lớp, 1 x Kẹp xanh blue, 1 x Túi gel 

bôi trơn, 1 khăn trải  màu 45x60, 1 x Khăn có lỗ tròn Φ 8 

cm, 75 x 90 cm, gòn viên 10 viên

3.600

293 1271

Bộ tiêm truyền thể tích đàn hồi 250ml, 

4 tốc độ truyền (2-4-6-8 ml/ giờ), màng 

lọc 0.2µm

CÁI Nhóm 6

Bơm truyền liên tục không có PCA, thể tích đàn hồi 

250ml, 4 tốc độ truyền (2-4-6-8 ml/ giờ). Kích thước lỗ 

lọc hạt: 1.2µm. Kích thước lỗ lọc khí: 0.02µm

70

294 1355

Bơm tiêm cản quang 150ml phù hợp 

cho máy bơm thuốc hiện có tại bệnh 

viện Illumena

CÁI Nhóm 6

Bộ gồm: 1 xilanh 150ml, 1 ống lấy thuốc nhanh chữ J. 

Chịu áp lực cao 350psi. Phù hợp máy Illumena hiện có 

tại bệnh viện

155

295 1425

Bơm tiêm nhựa 50ml có khóa dùng cho 

máy bơm điện, chất liệu Polypropylen, 

tiệt trùng

CÁI Nhóm 4

Bơm tiêm nhựa đầu xoắn (luer lock) làm từ 

polypropylene trong suốt, không latex, pitong làm bằng 

cao su tổng hợp đặc biệt, bám khít mặt trong bơm tiêm 

tránh rò rỉ thuốc

130.000

296 1441

Bơm truyền dịch tự động  không PCA, 

chất liệu nhựa không latex tự động bơm 

liên tục, chính xác và ổn định, thể tích 

200/300ml

CÁI Nhóm 3

Thể tích: 200ml/300 ml. Có khóa điều chỉnh 3. tốc độ: 

2.0/3.0/5.0 ml/giờ; 3.0/5.0/8.0 ml/giờ. Màng lọc khí kích 

thước 0,2 µm. Cổng bơm thuốc vào là loại van một chiều 

đảm bảo thuốc không chảy ra ngoài trong khi sử dụng 

nhưng vẫn có thể lấy thuốc ra ngoài khi cần thiết

5
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297 1443

Bơm truyền dịch tự động có PCA, chất 

liệu nhựa không latex, thể tích 

60/120/300ml

Bộ Nhóm 3

Bơm truyền dịch được làm bằng vật liệu nhựa không 

Latex tự động bơm liên tục, chính xác và ổn định. Thể 

tích 60ml/120ml/300ml, hoạt động độc lập liên tục.  Tốc 

độ nền (basal) từ 1.0 ml/giờ, 3.0 ml/giờ. Bơm PCA có thể 

tích 1ml, 3ml 

300

298 1447
Bóng bóp có van thoát khí sử dụng 

trong gây mê
Bộ Nhóm 3

Chất liệu: PVC y tế, vô trùng, sử dụng 1 lần, có van APL, 

đường kính ống 10mm dài 1.6m, bóng 2 lít, adaptor 

15F/6-9mm.

146

299 1629 Bông tẩm alcohol 5cmx6cmx4 lớp Miếng Nhóm 6
Vải không dệt tẩm 70% là isopropyl alcool, đóng gói 

riêng từng miếng 5cm x 6cm x 4 lớp, vạch dễ xé.
9.000.000

300 1639
Bông y tế đã viên sẵn thành viên dẹt, 

đường kính khoảng 20mm
KG Nhóm 5

Làm từ bông xơ tự nhiên, đường kính 20mm. Đóng gói 

1kg/ túi
2.600

301 1664
Cảm biến đo oxy tại não/ mô dùng một 

lần người lớn. 
CÁI Nhóm 1

Cảm biến đo oxy tại não/ mô dùng một lần người lớn. 

Phù hợp với máy Nonin-Sensmart
230

302 1844

Catheter dẫn lưu đường mật qua da có 

khóa string lock, chất liệu Polyurethane, 

đường kính 6-14Fr, dài 30cm

CÁI Nhóm 4

Mô tả: Gồm 01 catheter có khóa (string lock), 01 trocar 

stylet; 01 trocar needle và 01 spit straightener. Kích cỡ: 

6F, 8F, 10F, 12F, 14F, 16F, chiều dài 30cm. Chất liệu: 

polyurethane, phủ hydrophilic. 

100

303 1850

Catheter dẫn lưu đường mật qua da có 

khóa, chất liệu Polyurethane, tương 

thích dây dẫn lớn nhất 0.038" 

Bộ Nhóm 3

Chất liệu Polyurethane, tương thích dây dẫn 0.038", phủ 

lớp thân nước. Bộ gồm 1 catheter có khóa, chia vạch cản 

quang, 1 canula kim loại, 1 kim dẫn đường troca, 1 cây 

duỗi thẳng. Các cỡ: 6F, 7F, 8F, 10F, 12 F, 14F dài 15, 20, 

25, 30cm.

1.200

304 1852

Catheter đầu cong dùng thẩm phân 

phúc mạc cho người lớn, dài 63cm, 2 

nút chặn

CÁI Nhóm 2
Đầu cong dùng thẩm phân phúc mạc cho người lớn, dài 

63cm, 2 nút chặn
20

305 1930

Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng, 

đường kính 7F, dài 15cm, kim dẫn 

đường chữ V, có dây điện cực để đo 

ECG, valve 2 chiều.

CÁI Nhóm 1

Catheter chế tạo bằng polyurethan, đường kính 7Fr, dài 

15cm. Gắn liền với Guide wire chất liệu nitinol, đầu chữ 

J tròn.

1.500

306 1934

Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng, 

đường kính 9F, dài 20cm, kim dẫn 

đường chữ V, có dây điện cực để đo 

ECG, valve 2 chiều.

CÁI Nhóm 1

Catheter chế tạo bằng polyurethan, đường kính 9 Fr, dài 

20cm. Gắn liền với  Guide wire, chất liệu nitinol, đầu chữ 

J tròn.

3.000

307 1947

Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng, 

chất liệu polyurethan, đường kính 7F, 

dài 15cm, kim dẫn đường chữ V, có dây 

điện cực để đo ECG, có valve 2 chiều 

CÁI Nhóm 1

Đường kính 7F, dài 15cm, kim dẫn đường chữ V, chất 

liệu Polyurethan, có dây điện cực để đo ECG, có valve 2 

chiều

645

308 1960

Catheter tĩnh mạch trung tâm có phủ 

ion dương kháng khuẩn 2 nòng, đường 

kính 7F, dài 15cm

CÁI Nhóm 1

Đường kính 7F, dài 15cm, kim dẫn đường chữ V, chất 

liệu Polyurethan, có phủ Polyhexanide kháng khuẩn 2 

nòng, có dây điện cực để đo ECG, có valve 2 chiều

50

309 1966 Cây đặt nội khí quản khó các cỡ CÁI Nhóm 4
Kích cỡ 08Fr - 15Frx700mm, đầu tip cong, có lỗ thở tạm 

khi đặt nội khí quản.
50

310 1975 Chêm gỗ CÁI Nhóm 6 Chêm gỗ dùng trong nha khoa 242

311 2155
Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, 

5/0, dài 75cm, 2 kim tròn 18mm, 1/2C
TÉP Nhóm 1

Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, số 5/0, dài 75cm, 2 

kim tròn đầu tròn 1/2C 18mm, có phủ silicon, đóng gói 

giảm tính nhớ hình

247

312 2165

Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, 

6/0, dài 60cm, 2 kim tròn đầu tròn dài 

khoảng 9.3mm, 3/8C

TÉP Nhóm 1
Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, 6/0, dài 60cm, 2 

kim tròn đầu tròn dài khoảng 9.3mm, 3/8C
1.156

313 2220
Chỉ không tan đơn sợi tự nhiên phủ sáp, 

5/0 kim 16mm
TÉP Nhóm 5

Chỉ không tan tự nhiên silk số 5/0, dài 75 cm, kim tam 

giác 3/8C, dài 16 mm. 
81

314 2223

Chỉ không tan đơn sợi tự nhiên phủ sáp, 

số 6/0, dài 75cm, kim tam giác 13mm, 

1/2C, loại Caresilk hoặc tương đương

TÉP Nhóm 5
Chỉ không tan tự nhiên silk số 6/0, dài 75 cm, kim tam 

giác 1/2C, dài 13 mm. 
84

315 2226

Chỉ không tan đơn sợi tự nhiên phủ sáp, 

số 7/0, dài 75cm, kim tam giác 13mm, 

3/8 C

TÉP Nhóm 5
Chỉ không tan đơn sợi tự nhiên phủ sáp, số 7/0, dài 

75cm, kim tam giác 13mm, 3/8 C
14

316 2250

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi 

polypropylene số 8/0 dài 60cm, 2 kim 

tròn đầu tròn dài 6.5mm 3/8 vòng tròn

TÉP Nhóm 1
Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 8/0 dài 

60cm, 2 kim tròn đầu tròn dài 6.5mm 3/8 vòng tròn.
32

317 2261

Chỉ không tan tự nhiên đa sợi Stersil 

(silk) 5/0 dài 76cm, kim tròn 10mm, 

3/8C

TÉP Nhóm 4
Chỉ silk không tan đa sợi được phủ ngoài bằng silicone. 

Cỡ chỉ số 5/0 dài 76cm, kim tròn 3/8C 10mm
48
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318 2320

Chỉ tan đa sợi polyglactin 910 bọc 50% 

polyglactin 370 và 50% calcium stearat, 

4/0, dài 75cm, kim tam giác dài 16mm, 

3/8C, loại Vicryl 4/0 hoặc tương đương

TÉP Nhóm 2

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 

50% Polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate số 4/0 dài 

75cm, kim tròn đầu tam giác 16mm 3/8 C. Thời gian giữ 

vết khâu: 7 - 14 ngày, thời gian tiêu hoàn toàn: 42 ngày.

1.058

319 2487 Chỉ thép niềng hàm CUỘN Nhóm 6 Chỉ thép niềng hàm 2

320 2512 Clip cầm máu titan, cỡ nhỏ, 6 clip/vỉ CÁI Nhóm 2

Chất liệu: titanium, chiều rộng của clip 1.98mm, chiều 

cao clip 2.87mm. Thân clip có rãnh nằm ngang ngăn 

mạch máu khỏi bị tuột, có hình trái tim tạo lực giữ chắc 

mạch máu. 

3.564

321 2561
Co nối chữ Y  bao gồm thân đầu nối, ba 

khóa trượt, ống nhựa 
CÁI Nhóm 3

Co nối chữ Y  bao gồm thân đầu nối (polypropylen), ba 

khóa trượt (acrylonitrile butadiene styrene), ống nhựa 

bằng polypropylen và thermoplastic elastomers).Khử 

trùng bằng khí EO, sử dụng một lần

9

322 2565 Co nối dẫn lưu, bằng nhựa PVC CÁI Nhóm 6 Co nối dẫn lưu, bằng nhựa PVC 1.000

323 2618
Cổng tiêm an toàn, không dùng kim, áp 

lực dương có dây dài 10cm, luer lock
CÁI Nhóm 6

Cổng tiêm an toàn, không dùng kim, khóa áp lực dương, 

dây PVC dài 10cm, chất liệu Polypropylene, sử dụng hệ 

thống van slit septum, không còn thể tích tồn lưu trong 

cổng. 

3.000

324 2616
Cổng tiêm an toàn, không dùng kim, 

không dùng dây, có khóa
Cái Nhóm 3

Cổng tiêm không kim, van tách/ chẻ ra khi đưa đầu ống 

tiêm vào. Đầu nối Luer Lock không rò rỉ. Nắp làm bằng 

chất liệu polypropylene (PP), van làm bằng chất liệu 

không DEHP, không Pyrogenic. Dòng chảy thẳng, không 

thể tích tồn lưu. Bề mặt ngoài phẳng, sát khuẩn dễ không 

động chất sát khuẩn. Dễ dàng kết nối với ống tiêm, có thể 

kết nối > 150 lần. Tiệt trùng EO, đóng gói từng cái.

1.000

325 2626 Cuvette nhựa vuông, phản ứng CÁI Nhóm 6
Chất liệu nhựa PS, dung tích 2.5ml, kích thước 

12x12x45mm
500

326 2807

Dây cho ăn Feeding có nắp 05 → 12Fr, 

bằng nhựa không chất DEHP, có cản 

quang, thân có chia vạch

CÁI Nhóm 6

Kích cỡ: 05Fr - 12Fr. Chất liệu nhựa PVC không chứa 

DEHP và latex, dây cản quang dài 50cm có chia vạch; 

đầu ống bo tròn, có nhiều lổ xung quanh đầu ống; đóng 

gói thẳng, đã tiệt trùng. Có nắp đậy

7.300

327 2855
Dây dẫn lưu nhựa dài 1.2m, đường kính 

6mm. Tiệt khuẩn
SỢI Nhóm 5

Chất liệu: nhựa PVC nguyên chất màu trắng trong suốt, 

mềm dẻo. Chiều dài 1,2 m. Đường kính 6 mm, đóng gói 

vô trùng từng cái
8.000

328 2859
Dây dẫn lưu nhựa dài 1.6m, đường kính 

6mm
SỢI Nhóm 5

Chất liệu: nhựa PVC nguyên chất màu trắng trong suốt, 

mềm dẻo. Chiều dài 2m. Đường kính ngoài: 6 mm,  đóng 

gói vô trùng từng cái
12.000

329 2904 Dây Garrot chỉnh hình CÁI Nhóm 5
Chất liệu bằng cao su Latex dẻo dàn hồi tốt , kích thước: 

57cm x 220cm. Trọng lượng 92gr đóng gói tiệt trùng
3.100

330 2906
Dây hút đàm kín có màng lọc khuẩn, có 

co nối, dây chia vạch.
Bộ Nhóm 4

Bằng nhựa PVC. Kích cỡ: dài 45cm, đường kính ngoài 

4.0mm, 4.7mm, 5.3mm. Thân trơn nhẵn, dây hút có cản 

quang chia vạch.  Đầu ống hút kiểu Mully bo tròn có 3 lỗ 

hút. Màng lọc khuẩn  5 micron. Có van mở khóa và khóa 

đường luồn, đầu nối phù hợp tất cả nội khí quản, mở khí 

quản, van rửa tráng ống hút đàm 1 chiều. Phụ kiện gồm: 

co nối gấp, nhãn dán theo ngày. Đóng gói tiệt trùng từng 

cái.

2.560

331 2913 Dây nhám kẻ kim loại SỢI Nhóm 6 Dây nhám kẻ kim loại 20

332 2947
Dây nuôi ăn dài ngày đầu nối chữ Y, 

chất liệu polyurethan, kích cỡ 14-16F
CÁI Nhóm 2

Kích cỡ: 14-16F Chất liệu Polyurethane, chất liệu không 

chứa DEHP, công nghệ phủ hydromer, có thể lưu ống 

trên 4 tuần. Có cổng nối chữ Y giúp bơm dịch, thuốc mà 

không cần phải ngừng cho ăn.

7.400

333 2985

Dây truyền dịch, bằng nhựa PVC không 

có DEHP, có bộ phận chỉnh nhỏ giọt, 

tốc độ truyền 3ml/h-270ml/h, dài từ 

150cm

CÁI Nhóm 3

Chất liệu PVC, không có chất phụ gia DEHP, không 

latex. Đường kính trong dây: 3 mm. đường kính ngoài 4.1 

mm. Chiều dài dây 150cm - 180cm. Có bộ điều chỉnh 

giọt từ 3ml/h - 270ml/h.  Màng lọc có chức năng lọc vi 

khuẩn tại van thông khí. Đầu dây vặn xoắn Luer Lock, có 

khóa kẹp dừng truyền dịch tạm thời mà không cần chỉnh 

lại tốc độ truyền

24.000

334 3064
Đĩa petri nhựa, 1 ngăn, vô trùng, đường 

kính 90mm
CÁI Nhóm 6 Bằng nhựa, 1 ngăn, vô trùng, đường kính 90mm 154.000

335 3069 Đĩa Terasaki dùng trong ghép tạng CÁI Nhóm 6
Có từ 72-96 giếng, được sử dụng để làm phản ứng hòa 

hợp trong ghép các cơ quan nội tạng
2.000
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336 3167 Dụng cụ cố định ống dẫn lưu nằm ngang CÁI Nhóm 3
Chất liệu đế dán: Hydrocolloid. Cố định được ống có 

kích thước từ  5 - 40Fr, dễ dàng điều chỉnh, vô trùng.
230

337 3176

Dụng cụ đo cung lượng tim liên tục, 

SvO2, RVEDV, loại 2 khoang, cỡ 7.5F, 

dài 110cm

CÁI Nhóm 1
Dụng cụ đo cung lượng tim liên tục, SvO2, RVEDV, loại 

2 khoang, cỡ 7.5F, dài 110cm
9

338 3203
Dụng cụ giữ cố định ống nội khí quản 

có chống cắn
CÁI Nhóm 3

Cố định được ống có đường kính từ 5-10mm. Dụng cụ 

gồm: 2 miếng dán cố định hai bên má bệnh nhân, bằng 

chất liệu hydrocolloid có độ pH giống như da, không gây 

dị ứng; băng cố định vùng gáy; Phần cố định nội khí 

quản, có thể di chuyển được, kèm dụng cụ ngừa cắn.

5.000

339 3259 Dụng cụ soi thanh quản kèm 3 lưỡi cắt Bộ Nhóm 3 Chất liệu bằng thép không gỉ 19

340 3288 Gạc alginate, có ion bạc, 10cm x 12.5cm Miếng Nhóm 6

Thành phần : Muối Calcium; Alginic acid : 60-90%, 

Carboxymethyl Cellulose : 10-30%, Muối bạc : 3-7%. 

Khả năng kháng khuẩn của băng tối đa 14 ngày. Kích 

thước: 10-10.2cm x 12-12.7cm

600

341 3292
Gạc bông đắp vết thương, không tiệt 

trùng, 20cmx10cm
Miếng Nhóm 5

Chất liệu : 2 lớp gạc cotton hút nước bên ngoài và 1 lớp 

đệm bông tự nhiên tinh chế (100% cotton) ở giữa. Không 

có độc tố, không chứa chất gây dị ứng. Kích thước 20cm 

x 10cm, không tiệt trùng. Đóng gói 200 miếng/túi

400.000

342 3303 Gạc dẫn lưu tai mũi họng 7,5mmx200cm CUỘN Nhóm 5

Làm từ gạc hút nước không dệt, có độ thấm hút cao, tiệt 

trùng bằng EO, không mùi, không lẫn tạp chất. Kích 

thước 7,5mmx200cm, 4 lớp

85.800

343 3308
Gạc đặt xung quanh ống mở khí quản 

8cm x 9cm
Miếng Nhóm 3

Thành phần: viscose kết hợp keo dính acrylic, lớp thứ 

nhất được phủ nhôm. Phù hợp đường kính ống: 12-19mm 

(31-50Fr). Vô trùng. Kích thước: 8cm x 9cm

1.000

344 3327 Gạc hydrocolloid, kích thước 10x10cm Miếng Nhóm 1

Chất liệu Lipido-Colloid, polyester, mắt lưới nhỏ 

0.5mm2, vô khuẩn, kích thước 10x10cm, thay băng 

không đau.

1.800

345 3333
Gạc hydrofiber + ion bạc, kháng khuẩn 

20x30cm
Miếng Nhóm 3

Cấu tạo bao gồm các sợi sodium carboxymethylcellulose 

tẩm với 1,2% ion bạc , kháng khuẩn. Tiệt trùng, gạc 

không dệt dạng miếng. Kích thước 20cm x 30 cm

1.200

346 3336
Gạc hydrofiber + ion bạc, kháng khuẩn 

2x45cm
Miếng Nhóm 3

Cấu tạo bởi sợi alginate chứa 1.2% bạc ion, kháng khuẩn. 

Tiệt trùng, gạc không dệt dạng sợi. Kích thước 2cm x 45 

cm

20

347 3341

Gạc lưới Lipido - Colloid, lưới 

polyester, có ion bạc, co dãn, không 

dính vết thương, kích cỡ 10cmx12cm 

Miếng Nhóm 1

Gạc lưới Lipido - Colloid, lưới polyester, có ion bạc, 

silver sulphat 0.38-0.62 mg/cm, co dãn, không dính vết 

thương, kích cỡ 10cmx12cm.

20.000

348 3343

Gạc lưới Lipido - Colloid, lưới 

polyester, có ion bạc, co dãn, không 

dính vết thương, kích cỡ 15cmx20cm

Miếng Nhóm 1

Chất liệu Lipido - Colloid, lưới polyester, có ion bạc, 

silver sulphat 0.38-0.62 mg/ cm, co dãn, không dính vết 

thương, kích cỡ 15cmx20cm.

500

349 3346
Gạc lưới Lipido-Colloid Polyester + 

Vaseline, 15cmx20cm
Miếng Nhóm 1

Chất liệu Lipido-Colloid, polyester + vaseline, mắt lưới 

nhỏ 0.5mm2, vô khuẩn, kích thước 15x20cm, thay băng 

không đau.

8.600

350 3348

Gạc lưới Lipido-Colloid, lưới Polyester, 

không dính vết thương, kích thước 

10cm x 10cm

Miếng Nhóm 1

Gạc lưới Lipido-Colloid, mắt lưới Polyester , tẩm NOSF 

(0.81 - 1,29 mg/cm2) , vô khuẩn, lưu băng tối đa 7 ngày. 

Kích thước 10cm x 10cm

50

351 3354
Gạc phẫu thuật 4-5cmx6cmx6 lớp, chưa 

vô trùng
Miếng Nhóm 5

	

Gạc được dệt từ 100% sợi cotton, thấm hút, trắng mịn,  

kích thước 4-5cm x 6cm x 6lớp

180.000

352 3358
Gạc phẫu thuật 8 lớp, chưa tiệt 

trùng,10x10cm
Miếng Nhóm 5

Chất liệu 100% cotton, vải trắng không hồ, không mùi, 

không lẫn tạp chất. Kích thước 10x10cmx8 lớp, chưa tiệt 

trùng. Đóng gói 100 miếng/túi

580.000

353 3383

Gạc thấm hút và loại bỏ mảnh hoại tử 

có ion bạc từ sợi Polyacrilate, kích 

thước 10cmx10cm

Miếng Nhóm 1

Gạc thấm hút và loại bỏ mảnh hoại tử,có ion Bạc, định 

lượng bạc 0.36 - 0.81mg/cm2,được làm từ sợi 

polyacrylate, và lõi acrylic, thấm hút, bắt giữ mảnh hoại 

tử tốt và thay băng không đau, vô khuẩn. Kích thước 

10cm x 10cm

240

354 3385

Gạc thấm hút và loại bỏ mảnh hoại tử 

có ion bạc từ sợi Polyacrilate, kích 

thước 15cmx20cm

Miếng Nhóm 1

Gạc thấm hút và loại bỏ mảnh hoại tử,có ion Bạc, định 

lượng bạc 0.36 - 0.81mg/cm2,được làm từ sợi 

polyacrylate , và lõi acrylic, thấm hút, bắt giữ mảnh hoại 

tử tốt và thay băng không đau, vô khuẩn. Kích thước 

15cm x 20cm

1.040
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355 3392

Gạc xốp thấm hút polyurethan, không 

dính vết thương, kích thước 10cm x 

10cm

Miếng Nhóm 1

Gạc xốp polyurethane với lớp huydrocolloid vi bám dính, 

được bao phủ bởi lớp ngoài Polyurethane màu trắng và 

bảo vệ bằng 2 màng, tẩm NOSF (0,83 – 1,73 mg/cm2) , 

vô khuẩn, , lưu băng tối đa 7 ngày. Kích thước 10cm x 

10cm

650

356 3417

Găng phẩu thuật, cao su, có bột, vô 

khuẩn, dài min 290mm, cổ găng thẳng, 

số 6-8.5

ĐÔI Nhóm 6

Chất liệu bằng latex, cổ găng thẳng có lớp băng nhẹ, mặt 

trong phủ polyacrylate, lòng bàn tay và đầu ngón tay làm 

nhám, độ dày ngón 0.23mm, lòng bàn tay 0.21mm, lực 

kéo làm hỏng 12.5N. Tiệt trùng và đóng gói từng đôi

122.500

357 3421
Găng phẩu thuật, cao su, không bột, 

bằng latex cao cấp, các cỡ
ĐÔI Nhóm 4

Bằng latex cao cấp, dài min 280-290mm, không bột,  

giảm thiểu dị ứng cho phẫu thuật viên với mức protein < 

30µg/g. Các cỡ 6.0- 8.0

63.000

358 3449

Giấy ép tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma 

2 mặt, cho phép thẩm thấu H2O2,  

100mm x 70m có chỉ thị hóa học

CUỘN Nhóm 6 Cỡ 100mm x 70m có chỉ thị hóa học 58

359 3465

Gói thử quy trình tiệt khuẩn hơi nước 

chuẩn 132 - 135°C, chứa 1 ống chỉ thị 

sinh học và chỉ thị hóa học

Gói Nhóm 3

Gồm 01 test chỉ thị hóa học đa thông số, 01 ống chỉ thị 

sinh học đóng sẵn chứa khoảng 1 triệu bào tử 

Geobacillus Stearothermophilus đã được bất hoạt, ống 

dịch môi trường

180

360 3491 Holder giữ kim hút máu chân không CÁI Nhóm 6 Dùng để giữ kim hút máu chân không, sử dụng 1 lần 1.000

361 3496 Hộp thay băng dùng 1 lần Bộ Nhóm 3

Bao gồm: 1 x Khăn đa dụng 45 x 50 cm;7 x Gạc cotton 

7.5 x 7.5 cm, 8 lớp;10 x Gòn que Ø 1 cm; 10 x Gòn que 

Ø 1.5 cm; 1 x Gạc cotton 5 x 6.5 cm, 8 lớp; 1 x Kẹp 

nhựa; 1 x Khay nhựa 

500

362 3531 Kẹp dùng trong thẩm phân phúc mạc CÁI Nhóm 3
Kẹp dây dẫn dịch thẩm phân phúc mạc.  Dụng cụ hỗ trợ 

thẩm phân phúc mạc.
257

363 3568

Khăn gây tê tủy sống  60 x 60cm tiệt 

trùng, làm bằng vải không dệt SMS, 

chống thấm

CÁI Nhóm 3

Làm bằng vải không dệt 5 lớp SMMMS, chống thấm 

nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. Các loại băng 

keo y tế  chất liệu acrylic, co dãn tốt, dính tốt trên da 

trong thời gian phẫu thuật dài, không gây kích ứng da. 

Khăn 60 x 60 cm. Tiệt trùng

6.700

364 3683
Khay 96 giếng sâu pha loãng hồng cầu 

chuyên dùng cho máy SA-120
Khay Nhóm 6

Khay 96 giếng sâu pha loãng hồng cầu chuyên dùng cho 

máy SA-120
70

365 3748 Khuyên cấy Nichrome 5µl CÁI
không phải 

trang thiết bị y 

tế

Khuyên cấy Nichrome 5µl 30

366 3789 Kim đánh dấu vị trí khối u vú cần mổ CÁI Nhóm 3

Kim đánh dấu vị trí u vú, dùng một lần. Kích thước 

19/20G, dài 7/9/12cm. Dụng cụ dùng một tay. Thiết kế 

đầu móc là dây xoắn tròn, có thể rút đặt lại vị trí khác

50

367 3841

Kim sinh thiết nhu mô bán tự động, mũi 

4 cạnh kim cương, cỡ 14-20G, 6-15cm, 

kèm kim đồng trục

CÁI Nhóm 3
Kim sinh thiết nhu mô bán tự động, mũi 4 cạnh kim 

cương, cỡ 14-20G, 6-15cm, kèm kim đồng trục
70

368 3911
Lọ đựng phân không có chất bảo quản, 

có thìa lấy mẫu phân bên trong
Lọ Nhóm 6

Chất liệu nhựa y tế trung tính, dung tích 50ml - 60ml, có 

nhãn màu trắng, nắp màu vàng, có thìa lấy mẫu phân bên 

trong

1.400

369 3947 Lưỡi bào da bằng thép không rỉ, mỏng CÁI Nhóm 3

Chất liệu bằng thép không rỉ. Kích thước: 157mm (dài) x 

18mm (cao) x 0.229mm (dày).Tiệt trùng bằng tia gamma 

từng cái
645

370 4142
Màng sinh học collagen dùng trong điều 

trị, kích cỡ 10cmx10cm 
Miếng Nhóm 5

Chất liệu từ trung bì da lợn, bảo quản bằng phương pháp 

lạnh sâu, tiệt khuẩn bằng tia Gamma, kích thước 

10cmx10cm

300

371 4361 Miếng xốp foam có bạc, 12,5x12,5cm. Miếng Nhóm 3

Cấu tạo gồm: lớp bảo vệ polyurethane không thấm nước, 

lớp foam mềm mại, chứa 1.2% ion bạc, viền silicon mềm 

mại, kháng khuẩn. Kích thước 12,5cm x 12,5cm

120

372 4403

Mũi khoan chuẩn thẳng, bằng thép 

không gỉ, dài 9.5cm, đường kính 3.1mm 

dùng trong phẫu thuật mũi xoang

CÁI Nhóm 3
Mũi khoan chuẩn thẳng, bằng thép không gỉ, dài 9.5cm, 

đường kính 3.1mm dùng trong phẫu thuật mũi xoang
5

373 4405

Mũi khoan chuẩn thẳng, bằng thép 

không gỉ, dài 9.5cm, đường kính 

3.5mm, 4.0mm dùng trong phẫu thuật 

mũi xoang

CÁI Nhóm 3

Mũi khoan chuẩn thẳng, bằng thép không gỉ, dài 9.5cm, 

đường kính 3.5mm, 4.0mm dùng trong phẫu thuật mũi 

xoang

5

374 4407

Mũi khoan kim cương thẳng, dài 9.5cm, 

đường kính 3.1mm dùng trong phẫu 

thuật mũi xoang

CÁI Nhóm 3
Bằng thép không gỉ, dài 9.5cm, đường kính 3.1mm dùng 

trong phẫu thuật mũi xoang
5
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375 4420 Mũi khoan xương 6.0mm CÁI Nhóm 5
Vật liệu thép không rỉ  UNS S31603 316L. Có nhiều kích 

cỡ tùy thuộc đường kính và độ dài. Đường kính 6.0mm.
40

376 4422 Nạng gỗ CÁI Nhóm 5 Nạng gỗ 20

377 4533 Nẹp gỗ có bao vải, chiều dài 120 x 8 cm CÁI Nhóm 5

Gỗ thông sấy khô, trơn láng, góc cạnh được bo tròn, thân 

nẹp thẳng được bao bọc lớp vải thun coton trắng, chiều 

dài 120cm x 8 cm

450

378 4536 Nẹp gỗ có bao vải, chiều dài 40 x 8 cm CÁI Nhóm 5

Gỗ thông sấy khô, trơn láng, góc cạnh được bo tròn, thân 

nẹp thẳng được bao bọc lớp vải thun coton trắng, chiều 

dài 40cm x 8 cm

360

379 4539 Nẹp gỗ có bao vải, chiều dài 80 x 8 cm CÁI Nhóm 5

Gỗ thông sấy khô, trơn láng, góc cạnh được bo tròn, thân 

nẹp thẳng được bao bọc lớp vải thun coton trắng, chiều 

dài 80cm x 8 cm

720

380 4585 Nẹp tre cánh tay CÁI Nhóm 5 Nẹp tre cánh tay 48

381 4650 Ống chữ T dùng cho lồng ngực CÁI Nhóm 3

Chất liệu bằng Silicon mềm, đường kính từ 10-16mm 

bước tăng 1mm, chiều dài 112mm-119mm, thiết kế chữ 

T. Bệnh nhân có thể nói và thở bằng đường mũi trong 

quá trình đặt ống, phụ kiện: vòng giữ ống, nút ống dài 

15mm

19

382 4738 Ống nghiệm nhựa PS 7ml, không nắp CÁI Nhóm 5 Ống nghiệm nhựa PS 7ml, không nắp 8.000

383 4752 Ống nghiệm thủy tinh cỡ 12*100 CÁI Nhóm 6

Ống nghiệm thủy tinh 12/13*100. Thành phần sợi thủy 

tinh borosilicate, phù hợp với các yêu cầu, kháng hóa 

chất. Không có chia vạch.

17.000

384 4756
Ống nghiệm thuỷ tinh không vành 

10x75mm
CÁI Nhóm 6

Vật liệu: thuỷ tinh Borosilicate. Kích thước: 10x75mm. 

Dung tích: 4 ml 300.000

385 4754
Ống nghiệm thuỷ tinh không vành 

12x75mm
CÁI Nhóm 6

Chất liệu sợi thủy tinh borosilicate, phù hợp với các yêu 

cầu , kháng hóa chất. Không có chia vạch. Dung tích 5ml
14.000

386 4760
Ống nội khí quản bằng kim loại dùng 

cho phẫu thuật laser
CÁI Nhóm 3 Bằng kim loại dùng cho phẫu thuật laser 5

387 4771
Ống nội khí quản, có ống hút hút dịch 

trên bóng
CÁI Nhóm 2

Thiết kế bóng chèn có hình quả lê. Có ống hút dịch trên 

bóng  để hút sạch dịch đọng phía trên bóng chèn. Có mắt 

Murphy eye đầu cong đảm bảo thông khí. Thân ống có 

vạch cản quang. Các cở: 6.5mm-8.0mm

2.500

388 4787 Ống nối thở oxy chữ T CÁI Nhóm 6
Chất liệu bằng nhựa PVC y tế, đường kính 3 cổng: 5-

9mm, 18mm và 22mm, đoạn dây xoắn dài 10cm
300

389 4893
Phin lọc vô trùng GS, đường kính 

0,22µm
CÁI Nhóm 6 Phin lọc vô trùng GS, đường kính 0,22µm 200

390 4895
Phin lọc vô trùng GV, đường kính 

0,22µm
CÁI Nhóm 6 Phin lọc vô trùng GV, đường kính 0,22µm 100

391 4980 Reamer Mani số 8 CUC Nhóm 6 Dùng trong nha khoa 10

392 4997 Rọ mây treo tay CÁI Nhóm 6 Rọ mây treo tay 50

393 5276 Thun vớ 4 inch, 10cmx20m CUỘN Nhóm 6 Chất liệu cotton 10

394 5280
Thủy tinh thể cứng, chất liệu PMMA, 

dùng để mổ ngoài bao
CÁI Nhóm 3

Thủy tinh thể nhân tạo cứng. Thiết kế 1 mảnh 2 càng, 

chất liệu Polymethylmethacrylate (PMMA), lọc tia UV. 

Đường kính optic 5.25-6mm, chiều dài giữa 2 càng 12.5-

13mm

24

395 5286 Thủy tinh thể mềm 3 mảnh CÁI Nhóm 1

Chất liệu Acrylic hydrophobic chống hấp phụ tia UV, 

thấu kính phi cầu, bờ vuông 360 độ, bờ trước tròn chống 

chói, càng chữ C, dải diop từ +10D đến +30D

65

396 5283
Thủy tinh thể mềm đơn tiêu 1 mảnh, 

giúp nhìn xa
CÁI Nhóm 1

Chất liệu Acrylic không ngậm nước, càng chữ C, bờ 

vuông 360 độ, đường kính optic 6mm, chiều dài tổng thể 

13mm

1.000

397 5380
Tube lấy máu chân không không chứa 

chất chống đông 4ml
CÁI Nhóm 6

Chất liệu nhựa PET, kích thước tube 13 x 75 mm, thể 

tích 4ml, bên trong được tráng lớp hoạt chất micronized 

silica dạng phun khô

288.000

398 5384

Tube lấy máu, plastic, 5ml chứa chất 

chống đông dùng xét nghiệm đường. 

Nút có màu để phân biệt, đảm bảo độ 

khít kín.

Ống Nhóm 6
Chất liệu nhựa PP, kích thước 13x75mm, chứa chất 

kháng đông Soidum flouride và EDTA K2
525.000

399 5412
Túi chứa dịch xả 15L phù hợp máy 

thẩm phân phúc mạc tự động
CÁI Nhóm 3

Chứa dịch xả 15L phù hợp máy thẩm phân phúc mạc tự 

động
500

400 5415
Túi dẫn lưu dùng để dẫn lưu mật, dẫn 

lưu dịch ổ bụng
CÁI Nhóm 4

Dùng chứa dịch dẫn lưu, đóng gói tiệt trùng riêng biệt, 

thể tích 800ml. Có đầu kết nối với catheter dẫn lưu 

đường mật

1.280



STT

Số ID 

mời 

chào 

giá

Tên chủng loại hàng hóa mời thầu Đvt
Nhóm kỹ 

thuật
Yêu cầu kỹ thuật

Số lượng dự 

kiến

401 5486

Túi ép tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma 2 

mặt, cho phép thẩm thấu H2O2, 420mm 

x 70m có chỉ thị hóa học

CUỘN Nhóm 1

Cuộn giấy đựng dụng cụ tiệt khuẩn bằng máy Sterrad, 

H2O2 thẩm thấu qua được lớp giấy để diệt khuẩn cho 

dụng cụ. Chỉ thị được in trên mép túi, chuyển màu chính 

xác và rõ ràng. Kích cỡ: 420mm x 70m

10

402 5488

Túi ép tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma 2 

mặt, cho phép thẩm thấu H2O2, 500mm 

x 70m có chỉ thị hóa học

CUỘN Nhóm 1

Cuộn giấy đựng dụng cụ tiệt khuẩn bằng máy Sterrad, 

H2O2 thẩm thấu qua được lớp giấy để diệt khuẩn cho 

dụng cụ. Chỉ thị được in trên mép túi, chuyển màu chính 

xác và rõ ràng. Kích cỡ: 500mm x 70m

10

403 5554

Van dẫn lưu nhân tạo đo áp lực nội sọ 

trong nhu mô não, loại khâu chỉ, đường 

kính ngoài 1.3mm, dài 1500mm

CÁI Nhóm 3
Vật liệu polyurethane, đường kính ngoài 1.3mm, dài 

1500mm, thể tích nạp 0.05-0.1ml
20

404 5560
Van điều trị glaucoma dạng dẻo dùng 

cho người lớn, trẻ em
CÁI Nhóm 3 Chất liệu silicon dài 16mm, rộng 13mm, dày 0.9mm 10

405 5616

Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn 

thương bằng phương pháp hút áp lực 

âm cỡ trung, có phủ các phân tử bạc

Bộ Nhóm 6

Bộ gồm: Băng bọt xốp cỡ 16 x 12.5 x 3 cm được phủ các 

phân tử bạc, vật liệu Polyurethane. Đầu nối hút dịch. Dây 

nối để dẫn dịch. Kẹp khóa ống dẫn. Tấm phim trong suốt. 

Phù hợp với máy hút dịch bằng phương pháp áp lực âm

30



CÔNG TY…...............

Số điện thoại…...............

Địa chỉ :….........

Kính gửi : Bệnh viện Chợ Rẫy

Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

Theo thông báo mời báo giá của Quý bệnh viện, Công ty chúng tôi xin báo giá như sau:

STT

Số ID 

mời 

chào 

giá

Tên sản phẩm/ 

hàng hóa

Nhà sản 

xuất/nước sản 

xuất

Chủ sở hữu
Mã hiệu sản 

phẩm (code)

Chi tiết kỹ 

thuật 

Phân nhóm kỹ  

thuật (Thông tư 

14/2020)

Số đăng ký/Giấy 

phép nhập 

khẩu/Phiếu công 

bố phân loại

Đơn vị 

tính

Đơn giá (bao 

gồm VAT)

Giá công 

khai/kê khai
Quy cách

1

2

Ghi chú: Báo giá này có hiệu lực từ ngày….....................đến ngày…......................

*Công ty chịu trách nhiệm về các nội dung hàng hóa báo giá, đảm bảo đủ điều kiện của cơ sở mua bán trang thiết bị y tế theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP. 

Lưu ý: 

Thời gian hiệu lực của báo giá tối thiểu là 06 tháng

Đơn giá (bao gồm VAT) phù hợp với đơn vị tính của sản phẩm và phù hợp với giá đang thực hiện hợp đồng hiện tại và giá được công khai trên trang web 

congkhaiketquathau.moh.gov.vn; kekhaigiattbyt.moh.gov.vn

( ký tên và đóng dấu)

BẢNG BÁO GIÁ

Ngày       tháng       năm 2022

Giám đốc


